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Sứ mệnh của American Standard là không ngừng cải thiện mức 
sống của con người từ việc nhỏ nhất đến lớn lao nhất. Chúng tôi 
quan tâm đến từng khoảnh khắc, từng chi tiết, kiến tạo không gian 
sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Tất cả bắt đầu bằng việc tìm hiểu 
nhu cầu sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng. Chúng tôi đồng 
cảm, gần gũi và xây dựng dựa trên những mong cầu xung quanh họ. 
Chúng tôi muốn mọi người trân trọng những khoảnh khắc nhỏ này 
và tận hưởng thời gian bên những người họ quan tâm nhất.

Trong gần hơn một thế kỷ, chúng tôi đã cải tiến nhiều ngôi nhà trên 
khắp thế giới, thiết kế các sản phẩm phòng tắm và nhà bếp đa chức 
năng. Chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người để tạo ra 
một ngôi nhà nơi mà họ có thể yêu thương mỗi ngày.

American Standard. Life. Love. Home.

LIFE.LOVE.HOME
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Hành trình di sản

Sự sáp nhập của hai 
gã khổng lồ American 
Radiator & Standard 
Sanitary Corporation.

James Arnott and
Francis Torrance thành 
lập Standard
Manufacturing.

Vòi sen tắm EasySet
Exposed cho phép bạn 
tận hưởng trải nghiệm 
tắm không bị gián đoạn 
ở nhiệt độ và áp lực 
nước mạnh mẽ nhưng 
vẫn nhẹ nhàng trên 
làn da.

Tay sen tăng áp Genie 
được thiết kế đặc biệt, 
mang lại áp lực nước 
mạnh mẽ , nhẹ nhàng 
trên làn da.

Hệ thống công nghệ 
HygieneClean tích hợp 
nhiều công nghệ đảm 
bảo việc vệ sinh được 
bảo vệ tối ưu.

Tất cả các sản phẩm vòi 
nước đều không có chì, 
và được chứng nhận 
WaterSense.

American Standard 
thành lập nhà máy đầu 
tiên tại Trung Quốc với 
tư cách là 1 trong những 
thương hiệu thiết bị 
sứ vệ sinh đầu tiên gia 
nhập vào thị trường.

Gia nhập Thị trường 
Châu Á Thái Bình 
Dương: Công xưởng đầu 
tiên tại Philippines.

Tập đoàn LIXIL mua lại 
thương hiệu American 
Standard.

Vòi xịt vệ sinh DuoStix là 
vòi xịt đa chức năng, vừa 
nhẹ nhàng trên da, vừa 
có thể tẩy sạch các vết 
bẩn trong nhà tắm.

American Standard ra 
mắt Bộ Tham chiếu, 
giới thiệu các yếu tố đặc 
trưng của thương hiệu.

Thiết kế thiết thực với 
nút nhấn tắt mở dễ 
dàng, bộ sưu tập EasyFlo 
đặc biệt tiện dụng khi 
cần bật nước với tay bẩn 
hoặc dính xà phòng!

American Standard 
ra mắt bộ nhận diện 
thương hiệu mới, mang 
lại sự nhất quán hiện 
diện thương hiệu toàn 
cầu.
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Đáng tin cậy
Hình thành trên di sản phong 
phú của chất lượng và kinh 
nghiệm, người tiêu dùng có thể  
tin tưởng vào.

Lấy con người
làm trung tâm
Tập trung không ngừng vào 
việc kiến tạo ra mọi thứ đơn 
giản cho con người.

Chăm sóc
Sứ mệnh chăm sóc cho hành 
tinh mà chúng ta yêu quý.

Trực quan
Xây dựng một sự kết nối tinh 
thần Mỹ ngày một tốt hơn.

Các trụ cột
thương hiệu
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Giá trị thương hiệu

Trong hơn một thế kỷ, những sản phẩm của 
chúng tôi được chứng minh đáng tin cậy. Đó 
là những sản phẩm phòng tắm và nhà bếp an 
toàn. Không chỉ đẹp mà còn thiết thực, được 
thiết kế có mục đích cụ thể theo một cách đơn 
giản. Chúng tôi luôn luôn chú trọng phương 
châm xây dựng để trường tồn.

Đáng tin cậy

Chúng tôi luôn lấy cuộc sống con người làm 
nền tảng cho việc thiết kế sản phẩm đem lại 
cảm quan thẩm mỹ giúp thay đổi một không 
gian thành một ngôi nhà. Với phương châm 
thiết kế mang đến cho người tiêu dùng môt 
phong cách lôi cuốn, tiếp cận cuộc sống thoải 
mái, chu đáo và giản dị vốn là trọng tâm trong 
mục đích thương hiệu của chúng tôi.

Lôi cuốn

Chúng tôi với sứ mệnh là nhà dẫn đầu với tinh 
thần luôn đổi mới , kiến tạo những sản phẩm 
hướng đến sự trải nghiệm người dùng tiến bộ, 
lạc quan và không kém phần chân thực mô 
phỏng các giá trị của tập đoàn.

Dẫn đầu
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Là một thương hiệu 
lấy người dùng làm 
trung tâm, sản phẩm 
American Standard 
với phong cách thiết 
kế Lôi cuốn.  Thiết kế 
với viền cong mềm 
mại, thanh thoát và 
độ cong tăng dần, 
góp phần làm thiết 
kế của sản phẩm 
chúng tôi thêm cá 
tính. 

Viền cong Hình nón Hình khung

American Standard 
là Sự Đáng Tin Cậy. 
Điều này được thể 
hiện ở các sản phẩm 
có thiết kế hình nón 
dạng thuôn nhọn 
chắc chắn, cứng cáp 
nhằm thể hiện sự ổn 
định, đáng tin cậy, và 
tin tưởng.

Theo truyền thống 
của Mỹ, American 
Standard là Sự Dẫn 
Đầu. Các sản phẩm 
hình khung làm nổi 
bật sự đổi mới các 
tính năng dựa trên 
chi tiết từng đặc 
điểm, tập trung vào 
các yếu tố sản phẩm 
như dễ dàng sử 
dụng mang lại giá trị 
đích thực cho cuộc 
sống hằng ngày của 
người tiêu dùng.

Dấu ấn thiết kế
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Sự công nhận

Vòi chậu EasyFlo™ Vòi chậu Signature™ Tay sen GENIE™

Vòi tắm sen âm tường
EasySet™ Concealed

Vòi tắm sen cảm biến nhiệt 
EasySet™ Exposed

Vòi tắm sen 
Neo Modern L-Bend

Bộ cầu treo trường
Acacia Supasleek - Square

Bộ cầu treo tường
City

Nắp rửa cơ
Slim Smart Washer 3

Vòi xịt vệ sinh
DuoStix™

Hệ thống tủ phòng tắm
SpaceMaster

Hệ thống tủ phòng tắm
City
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Mọi thứ chúng tôi làm đều xuất phát từ mong muốn cung cấp các giải pháp thiết thực 
giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày trong và xung quanh phòng tắm, đồng thời mang lại 
giá trị  tốt đẹp cho cả người tiêu dùng và đối tác thương mại.

Hệ thống công nghệ HygieneClean
Công nghệ bộ cầu

Công nghệ chống bám 
bẩn, chống bám cặn, duy 
trì độ sáng bóng cho sứ vệ 
sinh trong suốt vòng đời 
sử dụng.
Áp dụng cho các
sản phẩm chọn lọc

Công nghệ xả sạch
Double Vortex
Tối ưu tính năng xả,
tối thiểu tiêu thụ nước.

Hạn chế tiếng ồn.

Công nghệ vành
Power Rim
Kết hợp công nghệ xả tiên 
tiến, phần vành hoàn toàn 
trơn láng giúp dễ dàng vệ 
sinh và hạn chế bám bẩn

Công nghệ men sứ
Aqua Ceramic

Tiêu diệt vi khuẩn E.coli 
hiệu quả theo các thí 
nghiệm được thực hiện 
bởi IMSL.

Công nghệ xả sạch
SiphonMax
Tạo độ xoáy mạnh mẽ kết 
hợp tia đẩy giúp đánh bay 
tất cả các loại chất thải.

Công nghệ vành
Hygiene Rim
Phần vành hoàn toàn 
không góc khuất, dễ dàng 
làm sạch chỉ bằng 1 đường 
lau nhẹ nhàng.

Công nghệ kháng khuẩn
ComfortClean

Công nghệ nổi bật
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Công nghệ vòi senCông nghệ Spalet

Làm sạch tân tiến Thoải mái Kháng khuẩn

Chức năng chống khuẩn
được chứng nhận theo tiêu chuẩn
SIAA ISO 22196 standard.

Trộn không khí vào bên 
trong làn nước giúp trải 
nghiệm tắm mát mẻ hớn 
nhưng vẫn tiết kiệm nước.

Tiết kiệm tới
30% năng lượng.

Thân vòi luôn mát và 
chống bỏng.

Giúp duy trì ổn định mức 
nhiệt độ mong muốn.

Tiết kiệm 40% nước với 
việc kiểm soát dễ dàng.

Line Sensor
Độ cảm biến chính xác 
chưa từng có so với vòi 
cảm biến thông thường.

ThermoComfort
CoolShield

EcoStart

ClickMove

Airnergize

ThermoSafe
Kiểm soát nhiệt độ an 
toàn lên đến 49°C, với 
chức năng ngắt tự động 
khi nguồn cấp nước lạnh 
ngừng hoạt động.

ComfortMove
Hoạt động êm ái của tay 
cầm mang lại sự chính xác 
và thoải mái tối ưu.

Bền vữngAn toàn Thoải mái

Dual Nozzles
Được trang bị vòi phun rửa 
mặt trước và sau chuyên 
dụng.

Posterior Cleansing
Rửa sạch sâu cho một lần 
vệ sinh.

Feminine Air Bubble
Soft Cleansing
Vòi rửa ngậm khí phun rửa 
nhẹ nhàng nâng niu vùng 
nhạy cảm của phụ nữ.

One-touch
Cleansing
Chế độ rửa an toàn dành 
cho người lớn và trẻ nhỏ.

Instant Heating
System
Chế độ điều hòa,
sưởi ấm tiện lợi.

Heated Seat
Nhiệt độ có thể điều chỉnh 
để tạo cảm giác thoải mái 
nhất.

Dryer
Mang đến trải nghiệm 
hoàn toàn sạch sẽ.

Antibacterial
Protection
Bảo vệ sức khỏe
gia đình bạn.



20 21

Áp lực nước ổn định – Trải nghiệm tắm sảng khoái

Khám phá sự khác biệt với Tay sen mới WizFlo Duo Flex. Công nghệ tăng áp tiên tiến đảm 
bảo dòng nước mạnh mẽ và ổn định trong mọi lần sử dụng, ngay cả khi hệ thống nước có 
áp lực thấp. Mang đến cảm giác thư giãn và nâng tầm trải nghiệm tắm của bạn.

Tay sen Wizflo

Sản phẩm mới

Nâng tẩm phong cách sống mỗi ngày

Từ khởi đầu ngày mới đến khoảnh khắc thư thái cuối ngày, bộ sưu tập Acacia Supasleek với 
đường nét tinh tế và cạnh siêu mỏng sẽ tái định nghĩa sự đơn giản, biến mọi trải nghiệm 
thường nhật thành phong cách sống đẳng cấp.

Bộ vòi Acacia Supsleek

Sản phẩm mới
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Kích hoạt nước chính xác – Thiết kế tinh tế, dễ bảo dưỡng

Được trang bị công nghệ cảm biến tiên tiến AccuTech, cảm biến được đặt ngay tại đầu vòi 
(aerator) để đảm bảo khả năng phát hiện chính xác và kích hoạt nước nhanh chóng. Thiết 
kế đường cong mềm mại và kiểu dáng thuôn gọn giúp nước dễ dàng trượt khỏi bề mặt, 
giảm bám bẩn và đơn giản hóa việc vệ sinh.

Vòi chậu cảm ứng AccuFlo

Bắt trọn sắc màu cuộc sống

Mỗi ngày đều tràn ngập những câu chuyện và kỷ niệm, tô vẽ những ngày của chúng ta 
bằng ánh sáng, tình yêu và sự giao thoa. Thăng hoa ngày tươi sáng và lắng đọng ngày ưu 
tư.
Chúng ta gắn kết với sự ấm áp, trải nghiệm cảm xúc với những tông màu khác nhau, và 
tìm thấy sự hòa hợp từ những bổ sung cho màu sắc trái tim trong chúng ta.

Tô màu ngôi nhà bạn như cách bạn thêm màu sắc vào cuộc sống cùng với American 
Standard

Dòng sen vòi mạ màu

Sản phẩm mới Sản phẩm mới
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Định hình 
Phong cách

Khách hàng theo 
phong cách cổ điển 
đánh giá cao các sản 
phẩm kết hợp tính 
thẩm mỹ của quá khứ 
với công nghệ ngày nay. 
Mối liên hệ hoài cổ với 
các thời kỳ trước đây 
mang theo ý nghĩa về 
chất lượng và sự sang 
trọng được chế tác thủ 
công theo yêu cầu. ‘Vật 
liệu thực’ với các chi 
tiết trang trí công phu 
tỏa ra tính thẩm mỹ 
phức tạp và phong phú, 
nhưng hiệu suất và sự 
sang trọng là điều quan 
trọng đối với phân khúc 
này.

Cổ điển

Khách hàng theo 
phong cách hiện đại 
đánh giá cao chất lượng 
và kiểu dáng được thiết 
lập để duy trì cả sự 
đồng cảm với quá khứ 
và cái nhìn chắc chắn 
về tương lai. Với sở thích 
về những đường nét 
mềm mại hài hòa và 
tính thẩm mỹ truyền 
thống, họ quan tâm 
lựa chọn chất liệu vì 
tính trung thực và công 
năng hợp lý.
Tệp khách hàng này 
có xu hướng hướng tới 
một thái độ thân mật, 
giản dị với mong muốn 
sự thoải mái, thiết thực 
và ngoại hình cân đối

Hiện đại

Khách hàng theo 
phong cách đương đại 
có vẻ ngoài tự tin và 
tích cực về tương lai. Họ 
khao khát công nghệ 
mới nhất và không ngại 
khám phá các xu hướng 
thẩm mỹ hiện đại. Với 
sở thích về sự đơn giản 
gợi cảm, họ mong 
muốn sản phẩm của 
mình cân bằng giữa 
thiết kế và chức năng. 
Phân khúc này hướng 
đến hình thức giản 
lược, tập trung chất liệu, 
chất lượng, kết cấu và 
chi tiết. Các xu hướng 
thường được sinh ra 
trong phân khúc này, có 
khuynh hướng kéo dài 
trí tưởng tượng.

Đương đại
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Loven
Vòi chậu 01 lỗ

Nạp năng lượng trong một không gian ngập tràn sự thoải mái.

Sở hữu tất cả những thứ bạn yêu thích khi trở về nhà với bộ sưu tập tất cả trong một đáp 
ứng mọi nhu cầu của bạn.

Hãy về nhà để tận hưởng sự thoải mái với Bộ sưu tập Loven.

Đây là không gian thoải mái
của riêng gia đình bạn.

VF-1862

Loven
Bộ cầu 01 khối

0533-WT

Loven
Chậu rửa đặt nửa bàn

WF-1M01

Hiện đại

Mới

Loven™
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Acacia Supasleek
Vòi chậu 01 lỗ

Là hiện thân hoàn hảo nhất về thiết kế và công nghệ, Acacia Supasleek tự hào với các góc 
cạnh siêu mỏng và đường nét siêu đẹp giữa sự hài hòa của sang trọng và thanh lịch, sẽ 
nâng thiết kế phòng tắm lên một tầm cao của sự xa hoa.

Thiết kế và công nghệ tuyệt vời nhất
với kiểu dáng đẹp hơn.

VF-1808ET

Acacia Supasleek
Bộ cầu 01 khối

WP-F420

Acacia Supasleek
Chậu rửa đặt trên bàn

WF-2414

Hiện đại

Acacia SupaSleek™
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Signature
Vòi chậu 01 lỗ

Bộ sưu tập Signature thể hiện rõ nét các triết lý thiết kế của American Standard, các 
đường bo tròn các góc của khung chữ nhật tạo nên một Superellipse theo trường phái 
thiết kế tối giản.

Bộ sưu tập được trang bị công nghệ tối tân nhất nhằm mang đến cảm giác thoải mái, 
tiện lợi và nâng cao độ bền bỉ theo thời gian.

Dấu ấn mới - Heralding a New Era.

WP-0628

Signature
Chậu rửa đặt trên bàn

WF-1702CS

Hiện đại

Signature™



32 33

Công nghệ vành
Power Rim
Kết hợp công nghệ xả tiên 
tiến, phần vành hoàn toàn 
trơn láng giúp dễ dàng vệ 
sinh và hạn chế bám bẩn

Tại American Standard, chúng tôi tạo nên các sản phẩm bồn cầu một cách thận trọng. 
Từng khối ceramic được thiết kế có mục đích nhằm nâng cao chất lượng và vệ sinh 
phòng tắm – từ hiệu suất xả mạnh mẽ và lớp men chống khuẩn đến chiều cao tiện ích và 
bệ ngồi cong thoải mái mang lại trải nghiệm thư giãn. Với một loạt các sản phẩm để lựa 
chọn, chúng tôi tin tưởng bạn sẽ tìm được bồn cầu lý tưởng cho mình tại đây.

Các tính năng và công nghệ chính

Bộ cầu

Công nghệ chống bám 
bẩn, chống bám cặn, duy 
trì độ sáng bóng cho sứ vệ 
sinh trong suốt vòng đời 
sử dụng.

Công nghệ men sứ
Aqua Ceramic

Tiêu diệt vi khuẩn E.coli 
hiệu quả theo các thí 
nghiệm được thực hiện 
bởi IMSL.

Công nghệ kháng khuẩn
ComfortClean

Công nghệ xả sạch
Double Vortex
Tối ưu tính năng xả,
tối thiểu tiêu thụ nước. 
Hạn chế tiếng ồn.

Công nghệ xả sạch
SiphonMax
Tạo độ xoáy mạnh mẽ kết 
hợp tia đẩy giúp đánh bay 
tất cả các loại chất thải.

Công nghệ vành
Hygiene Rim
Phần vành hoàn toàn 
không góc khuất, dễ 
dàng làm sạch chỉ bằng 1 
đường lau nhẹ nhàng.

Vệ sinh Thoải mái Tiện ích

Right Height
Đặc biệt thuận tiện cho 
người già phụ nữ có thai 
và người tàn tật.

Comfort
Push Button
Diện tích tiếp xúc lớn và 
dễ sử dụng.

Comfort
Curve Seat
Bệ ngồi vừa vặn theo yếu 
tố nhân trắc học.

Armorlid
Nắp & bệ ngồi chắc chắn, 
hạn chế trầy xước, chịu lực 
tốt và hạn chế đổi màu.

CrystaSleek
Bề mặt bóng, siêu mỏng, 
siêu bền phù hợp với xu 
hướng thời đại.

Skirted Design
Chân cầu với kiểu dáng 
thiết kế tối giản, tinh tế 
và trơn láng, thuận tiện 
lau chùi.

Easy Lift
Thiết kế đòn bẩy độc đáo 
giúp đóng mở nắp ngồi 
dễ dàng.

Easy Release
Dễ dàng tháo lắp giúp 
vệ sinh triệt để những 
khu vực bị che khuất.

Water-saving
Thân thiện với
môi trường.

Tính bền vững

Dual Flush
Lựa chọn giữa chế độ xả nửa và xả toàn 
bộ chất lỏng hoặc chất rắn đồng thời 
vẫn mang đến hiệu suất xả vượt trội.

Slow-closing
Seat & Cover
Vận hành nhẹ nhàng và 
êm ái.
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470

403

305

750

30±5

425

180

250

WATER
SUPPLY

WP-3232

Bộ cầu 01 khối
Studio S

Xả xoáy kết hợp tia đẩy
4.8L | Áp lực nước cấp 0.16 - 0.55 MPa

Giá: 23.000.000 Đ

335
470174

654

375

35

50

390

382245

210
305 305

620

747

15±5

180

210

WATER
SUPPLY

2007-WT

Bộ cầu 01 khối
Acacia Evolution

Xả xoáy đôi
2.6L/4L

Giá: 21.000.000 Đ

WP-2025

Bộ cầu 01 khối
Kastello

Xả xoáy kết hợp tia đẩy
3.8L

Giá: 24.000.000 Đ
470

695

390

381

305

743

180

220

WATER
SUPPLY

335
470174

654

374

17

50

390

382245

210
305 305

620

741

15±5

180

210

WATER
SUPPLY

VF-1808ET

Bộ cầu 01 khối
Acacia Supasleek

Xả xoáy kết hợp tia đẩy
3.3L/5L
Nắp thùng nước mỏng
Nắp bệ ngồi Crystal Sleek

Giá: 16.000.000 Đ

335
470174

654

374

17

50

390

382245

210
305 305

620

741

15±5

180

210

WATER
SUPPLY

VF-1808T

Bộ cầu 01 khối
Acacia Supasleek

Xả xoáy kết hợp tia đẩy
3.3L/5L

Giá: 15.000.000 Đ

Bộ cầu 01 khối Bộ cầu 01 khối

WP-1880

Bộ cầu 01 khối
Signature

Xả xoáy kết hợp tia đẩy
3.5L/6L
Nắp bệ ngồi Crystal Sleek

Giá: 16.500.000 Đ

WATER
SUPPLY

183

650

400

305

470

379 384

727

180

200
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705

190
(P TRAP)

334

400

364250

260±5
515±5

354
158

715

15±5

180

180

WATER
SUPPLY

305
(S TRAP)

VF-2530

Bộ cầu 01 khối
Flexio

Xả thẳng, 3L/6L
S-Trap

Giá: 8.400.000 Đ

VF-1862

Bộ cầu 01 khối
Loven

Xả xoáy đôi
3L/4.5L
Chân cầu trơn láng

Giá: 9.300.000 Đ

305

400
180

180

WATER
SUPPLY

15±5

705

372

460
720

470164

62

40

380

404 381270

170
305

775

180

180

WATER
SUPPLY

655

VF-2011

Bộ cầu 01 khối
Active

Xả Siphon
3L/6L

Giá: 12.500.000 Đ

Bộ cầu 01 khối

VF-1863

Bộ cầu 01 khối
Loven

Xả xoáy đôi
3L/4.5L

   

Giá: 7.800.000 Đ

400
180

180

WATER
SUPPLY

705

372

460
720

14
0

305

Mới

Mới

Bộ cầu 01 khối

WP-1880N

Bộ cầu 01 khối
Signature

Xả xoáy kết hợp tia đẩy
3.5L/6L
Nắp bệ ngồi Neo Modern

Giá: 15.500.000 Đ

WATER
SUPPLY

183

650

400

305

470

379 384

727

180

200

VF-2010

Bộ cầu 01 khối
Activa

Xả Siphon
3L/6L

Giá: 12.500.000 Đ
470164

52

40

380

404 381270

170
305

775

180

180

WATER
SUPPLY

645
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VF-2013

Bộ cầu 02 khối
Star

Xả thẳng
3L/6L

Giá: 3.800.000 Đ
176

500

718±2

728

358

380

366

305 305

15±5

180

180

WATER
SUPPLY

452

343
444185

758

390

360

359287

305
210

717

15±5

180

180

WATER
SUPPLY

VF-2397

Bộ cầu 02 khối
Winplus+

Xả thẳng
3L/6L

Giá: 3.100.000 Đ

VF-2397SL : 3.300.000 Đ
(bao gồm nắp đóng êm)

Bộ cầu 02 khối

VF-2162

Bộ cầu 02 khối
Loven

Xả xoáy đôi
3L/4.5L

Giá: 4.400.000 Đ

390

WATER
SUPPLY

758

416

15±5

731

Mới

2630-WT

Bộ cầu 02 khối
Neo Modern

Xả thẳng
3L/5L

Giá: 5.250.000 Đ

180

166

792

399

390

376

45 320
305

470

716

15±5

242
180

WATER
SUPPLY

357
466161

780

406

180
400

375278

305
285547

699

17
15±5

180

210

WATER
SUPPLY

2622-WT

Bộ cầu 02 khối
Signature

Xả xoáy đôi
3L/5L
Nắp bệ ngồi Crystal Sleek

Giá: 10.300.000 Đ

Bộ cầu 02 khối

710

385

305 279

460

360

695

180

220

WATER
SUPPLY

VF-1858

Bộ cầu 01 khối
Cozy

Xả xoáy kết hợp tia đẩy
4L/6L

Giá: 7.000.000 Đ

Bộ cầu 01 khối
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30

390

305

245

555

335
485

376

155

190

429

Ø10x2

Ø15x2

140

Ø55

80-95

150

3229-WT

Bộ cầu đặt sàn
Acacia Evolution

Xả xoáy đôi
3L/4.5L

3229B-WT
CL6117M-6D
S-Trap: M12617
P-Trap: M11460

STrap: 11.550.000 Đ
PTrap: 11.020.000 Đ

220
100

20
50

80

320

400

446

376

555
485

Ø15x2

135
120

Ø45

Ø102

Ø55

VF-3119E

Bộ cầu treo tường
Acacia Supasleek

Xả xoáy đôi 
3L/4.5L

VF-3119B
WP-C119
P-Trap: M11460

Giá: 10.920.000 Đ

30

390

305

245

555

335
485

376

155

190

429

Ø10x2

Ø15x2

140

Ø55

80-95

150

3229E-WT

Bộ cầu đặt sàn
Acacia Supasleek

Xả xoáy đôi
3L/4.5L

3229B-WT
WP-C119
S-Trap: M12617
P-Trap: M11460

STrap: 11.950.000 Đ
PTrap: 11.420.000 Đ

Bộ cầu đặt sàn, treo tường

30

390

305

245

555

335
485

376

155

190

429

Ø10x2

Ø15x2

140

Ø55

80-95

150

3229V-WT

Bộ cầu đặt sàn
Acacia Evolution

Xả xoáy đôi
3L/4.5L
Nắp bệ ngồi Acacia Evolution

3229B-WT
CTSS1808-1M
S-Trap: M12617
P-Trap: M11460

STrap: 10.650.000 Đ
PTrap: 10.120.000 Đ

220
100

20
50

80

320

400

446

376

555
485

Ø15x2

135
120

Ø45

Ø102

Ø55

VF-3119

Bộ cầu treo tường
Acacia Evolution

Xả xoáy đôi 
3L/4.5L

VF-3119B
CL6117M-6D
P-Trap: M11460

Giá: 10.520.000 Đ

220
100

20
50

80

320

400

446

376

555
485

Ø15x2

135
120

Ø45

Ø102

Ø55

VF-3119V

Bộ cầu treo tường
Acacia Evolution

Xả xoáy đôi 
3L/4.5L
Nắp bệ ngồi Acacia Evolution thường

VF-3119B
CTSS1808-1M
P-Trap: M11460

Giá: 9.620.000 Đ

Bộ cầu đặt sàn, treo tường
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290
416

230

135

550

371

WP-2265

Bộ cầu treo tường
Loven

Xả xoáy đôi
3L/4.5L

WP-3265, WP-C162

Giá: 7.000.000 Đ

381

220

461

550

415

180

363
290

135 35 100

WP-2140

Bộ cầu treo tường
Signature

Xả xoáy đôi
3L/4.5L
Nắp bệ ngồi Crystal Sleek

WP-3140, WP-C119S

Giá: 9.000.000 Đ

220 416

550

460

360

135

180

363
290

35 100

WP-2131

Bộ cầu treo tường
Kastello

Xả thẳng
3L/4.5L

WP-3131
WP-C131

Giá: 8.000.000 Đ

Bộ cầu đặt sàn, treo tường

560

43359
180

90~110

400

382

462

140

VF-2141S hoặc VF-2141P

Bộ cầu đặt sàn
Signature

Xả xoáy đôi
3L/4.5L
Nắp bệ ngồi Crystal Sleek

VF-3141S, WP-C119S
VF-3141P, WP-C119S

VF-2141S: 9.200.000 Đ
VF-2141P: 9.200.000 Đ

Bộ cầu đặt sàn, treo tường

G3004A

Két nước âm tường

Xả 3L/4.5L (có thể điều chỉnh)
Tương thích với các sản phẩm:
VF-3119 | VF-3119V | VF-3119E | WP-2140 | 
WP-2131 | WP-2265

Giá: 10.000.000 Đ

506

325

23

35
400

156.5

+20
-10

20-60

00

0-200

1000

165-200

1144

80-95

180 - 210
466
506

1175

0 - 200
370

Front Push Button (VP-G30042) 

15-65

345

VP-G30042

Két nước âm tường

Xả 3L/4.5L
Tương thích với các sản phẩm:
3229-WT | 3229V-WT | 3229E-WT | VF-
2141S, VF-2141P

Giá: 8.900.000 Đ

Két nước âm tường

Mới
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Mỗi người luôn cần một Spalet cho riêng mình.

Bộ sưu tập Spalet của American Standard được cải tiến từ những tinh hoa công nghệ đồ 
dùng nhà tắm cùng thiết kế hoàn hảo theo tiêu chuẩn spa nhằm mang đến cho bạn sự 
thoải mái, sạch sẽ và hợp vệ sinh nhất.

Spalet

Các tính năng và công nghệ chính

Vệ sinh Thoải mái

Dual Nozzles
Được trang bị vòi phun 
rửa mặt trước và sau 
chuyên dụng.

Heated Seat
Nhiệt độ có thể điều 
chỉnh để tạo cảm giác 
thoải mái nhất.

Posterior Cleansing
Rửa sạch sâu cho một lần 
vệ sinh.

Feminine Air Bub-
ble Soft Cleansing
Vòi rửa ngậm khí phun 
rửa nhẹ nhàng nâng 
niu vùng nhạy cảm của 
phụ nữ.

Deodorizer
Khử mùi được kích hoạt 
ngay khi người dùng ngồi 
xuống.

Antibacterial
Protection
Bảo vệ sức khỏe gia đình 
bạn.

Massage
Chế độ điều chỉnh lực 
phun liên tục tạo sự thoải 
mái cho người sử dụng, 
chức năng này tốt cho 
người lớn tuổi.

Dryer
Mang đến trải nghiệm 
hoàn toàn sạch sẽ.

Tiện ích

Quick-detach
Seat Cover
Thiết kế nắp bệ ngồi cho 
phép dễ dàng tháo rời giúp 
vệ sinh thuận tiện những
khu vực khó tiếp cận.

Auto Seat & Cover
Cảm biến phát hiện sự 
xuất hiện của bạn, và tự 
động mở (và đóng) nắp.

Auto Flush
Xác định kiểu xả dựa trên 
thời gian sử dụng trên 
nắp bồn cầu tự động.

Slow-closing
Seat & Cover
Vận hành nhẹ nhàng và 
êm ái.

Remote Control
Tất cả các chức năng có 
thể dễ dàng hoạt động 
thông qua điều khiển từ 
xa cầm tay.

Self-cleaning
Nozzles
Đầu vòi phun được làm 
sạch bằng nước trước và 
sau mỗi lần sử dụng.

Nozzle Shutter
Ngăn chất bẩn bám vào 
đầu vòi phun, do đó làm 
tăng chất lượng vệ sinh 
tốt hơn khi sử dụng.

Công nghệ xả sạch
SiphonMax
Tạo độ xoáy mạnh mẽ kết 
hợp tia đẩy giúp đánh bay 
tất cả các loại chất thải.

Instant Heating
System
Cung cấp nước ấm ngay 
lập tức và liên tục mang 
lại sự thoải mái.

Auto Drain System
Nước chưa sử dụng trong 
lò hơi sẽ tự động được 
thay thế sau 72 giờ để 
ngăn chặn sự phát triển 
của vi khuẩn.

LED Night Light
Đèn cảm biến chiếu sáng 
cả trong bồn cầu và dưới 
chân người dùng.

Ergonomic Handle
Cho phép điều khiển dễ 
dàng chỉ bằng việc điều 
chỉnh cần gạt đơn giản.

Quick Detach/
Connect Hose
Ống nước chống rò rỉ 
có thể dễ dàng tháo rời 
thuận tiện cho việc vệ 
sinh.

Tiết kiệm nước & Năng lượng

One-touch Power Saver

Trong chế độ tiết kiệm điện, các chức 
năng gia nhiệt nước và bệ ngồi sẽ dừng 
lại trong khi các chức năng làm sạch và 
xả vẫn hoạt động. Máy sẽ tiếp tục cài đặt 
ban đầu sau 8 giờ.

Circuit Breaker

Nguồn điện sẽ tự động 
ngắt trong các tình huống 
bất thường, giúp bảo vệ 
năng lượng.

Water-saving

Thân thiện với
môi trường.
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0-5

Cách mặt đất
>= 400

73.2

422.4

609.6±5
396.6±5

348.2±5

253.8

103.6

167.6
41.9

63.7

18

0-5

Cách mặt đất
>= 400

73.2

422.4

609.6±5
396.6±5

348.2±50
FFL

165~200 20~60

0~200 163/183

1000

114

400 +20
-10180

1270

35

180
381

135

506

Chức năng chống khuẩn được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn  SIAA ISO 22196 standard.

Bộ cầu điện tử Aero-Lite

Quy chuẩn kĩ thuật

Bản vẽ kĩ thuật

PHUN RỬA PHỤ NỮ / RỬA
•	 Bắt đầu làm sạch bằng chức năng 

được cài đặt theo mặc định.
•	 Nhấn nút lần nữa để tắt chức năng.

A C VỊ TRÍ VÒI PHUN
Với 4 cấp độ. (4 bước tiến và lùi)

D RỬA MATXA
Luân phiên giữa nước ấm và nước lạnh:
•	 Nước ẤM 10s
•	 Nước LẠNH 5s
* Chức năng PHUN RỬA PHỤ NỮ / RỬA 
cần được kích hoạt trước.

E SẤY
Bắt đầu sấy khô cùng lúc chức 
năng xả sẽ được kích hoạt.
* Tự động dừng sau 4 phút.

F NHIỆT ĐỘ NƯỚC
Thấp 35oc | Trung bình 37oc | Cao 39oc
NHIỆT ĐỘ CHỖ NGỒI
Tắt thấp 34oc | Trung bình 37oc | Cao 39oc
NHIỆT ĐỘ MÁY SẤY
Thấp 35oc | Trung bình 45oc | Cao 55oc

B CƯỜNG ĐỘ VÒI PHUN
Với 3 cấp độ.

Mã Sản Phẩm WP-7391

Kiểu Xả Xả thẳng

Thể Tích Xả 4 / 6L

Kích Thước (W x L x H) 396 x 610 x 410 mm

Tâm Xả 110 mm, P-Trap   

Áp lực nước yêu cầu 0.08 - 0.75 MPa

Vệ Sinh

Kháng Khuẩn Bệ Ngồi (Chuẩn SIAA)

Khử Mùi Tự Động

Vòi Phun Vòi Phun Đơn

Điều Chỉnh Vị Trí Vòi Phun 4 Cấp Độ

Làm Sạch Từ Phía Sau

Làm Sạch Dành Cho Nữ

Mát Xa

Thoải Mái

Bệ Ngồi Sưởi Ấm (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 4 Cấp Độ

Sấy Khô (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 4 Cấp Độ

Nước Ấm (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 3 Cấp Độ

Đèn LED

Tiện Ích

Vòi Phun Tự Làm Sạch

Cảm Biến Bệ Ngồi

Nắp Và Bệ Ngồi Tự Động

Nắp Đóng Êm 

Xả Tự Động

Bộ Điều Khiển

A B

D E F

C

Mới

*** Hình ảnh bảng điều khiển bằng tiếng Việt trên chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng tiện lợi.
Bảng điều khiển thực tế đi kèm sản phẩm là phiên bản tiếng Anh.

Các chức năng bảng điều khiển
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Chức năng chống khuẩn được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn  SIAA ISO 22196 standard.

Bộ cầu điện tử Acacia Evolution

Quy chuẩn kĩ thuật

Các chức năng bảng điều khiển

Bản vẽ kĩ thuật

B

A

C

FED

VỆ SINH PHỤ NỮ
Vòi rửa riêng biệt với độ dài 
dành cho phụ nữ.

A C XẢ TỰ ĐỘNG
Xả tự động kich hoạt sau khi 
sử dụng.

D NHIỆT ĐỘ NƯỚC VÀ BỆ NGỒI 
CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Với 6 cấp độ.

E CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM ĐIỆN MỘT 
CHẠM
Chức năng gia nhiệt nước và bệ 
ngồi sẽ dừng lại trong khi chế 
độ làm sạch và xả sẽ vẫn hoạt 
động (8h).

F VỆ SINH VÒI RỬA
Vòi rửa được vệ sinh tự động 
trước và sau khi sử dụng.

B VỆ SINH NGOÀI
Vòi rửa riêng biệt chuyên dụng.

Mã Sản Phẩm WP-1806

Kiểu Xả Siphon Jet

Thể Tích Xả 3.5 / 5 L

Kích Thước (W x L x H) 415 x 649 x 550 mm

Tâm Xả 305 mm, S-Trap   

Áp lực nước yêu cầu 0.05 - 0.75 MPa

Vệ Sinh

Kháng Khuẩn 

Bệ Ngồi (Chuẩn SIAA)

Nắp

Vòi Phun

Bộ Điều Khiển

Khử Mùi Tự Động

Vòi Phun Vòi Phun Kép

Điều Chỉnh Vị Trí Vòi Phun 5 Cấp Độ

Làm Sạch Từ Phía Sau

Làm Sạch Dành Cho Nữ

Mát Xa

Thoải Mái

Bệ Ngồi Sưởi Ấm (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 6 Cấp Độ

Sấy Khô (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 3 Cấp Độ

Hệ Thống Cấp Nước Ấm Làm Ấm Tức Thì

Tiện Ích

Nắp Bảo Vệ Vòi Phun

Vòi Phun Tự Làm Sạch

Dễ Dàng Tháo Lắp

Cảm Biến Bệ Ngồi

Nắp Và Bệ Ngồi Tự Động

Nắp Đóng Êm 

Xả Tự Động

Bộ Điều Khiển

Tiết Kiệm Năng Lượng

Chế Độ Tiết Kiệm Điện (8 tiếng)
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Chức năng chống khuẩn được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn  SIAA ISO 22196 standard.

Bộ cầu điện tử PLAT

Quy chuẩn kĩ thuật

Các chức năng bảng điều khiển

Bản vẽ kĩ thuật

Remote Control(S=2:1)

250

39
0

715

305

10
0 R 1/2

37
5 52

0

20

77
.5

205.5

NẮP VÀ BỆ NGỒI TỰ ĐỘNG
Cảm biến phát hiện sự xuất 
hiện của bạn, và tự động mở (và 
đóng) nắp.

ÂM NHẠC THƯ GIÃN
Phát 20 bài nhạc nhẹ thư giãn.

Bảng điều khiển của KP-8310

Bảng điều khiển của KP-8312

CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM ĐIỆN ECO
Giảm tiêu thụ điện khi không 
sử dụng.

CHẾ ĐỘ XẢ
Có 2 chế độ xả lớn và nhỏ giúp 
tiết kiệm nước.

NHIỆT ĐỘ NƯỚC VÀ BỆ NGỒI 
CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Với 3 cấp độ.

HỆ THỐNG SẤY
Mang đến trải nghiệm hoàn 
toàn sạch sẽ 5 cấp độ.

Mã Sản Phẩm KP-8312 hoặc KP-8310

Kiểu Xả SiphonMax

Thể Tích Xả 4 / 6 L

Kích Thước (W x L x H) 390 x 715 x 520 mm

Tâm Xả 305 mm, S-Trap   

Áp lực nước yêu cầu 0.14 - 0.7 MPa

Vệ Sinh

Hệ Thống Cấp Nước Ấm Dự Trữ Nước Ấm

Khử Mùi Tự Động

Vòi Phun Vòi Phun Đơn

Điều Chỉnh Vị Trí Vòi Phun 5 Cấp Độ

Điều Chỉnh Độ Mạnh Vòi Phun 5 Cấp Độ

Làm Sạch Từ Phía Sau

Làm Sạch Dành Cho Nữ

Chế Độ Rửa Sạch Sâu

Mát Xa

Thoải Mái

Bệ Ngồi Sưởi Ấm (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 3 Cấp Độ

Sấy Khô (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 5 Cấp Độ

Cảm Biến Bệ Ngồi

Tiện Ích

Nắp Bảo Vệ Vòi Phun

Vòi Phun Tự Làm Sạch

Dễ Dàng Tháo Lắp

Nắp Và Bệ Ngồi Tự Động Chỉ cho KP-8312

Nắp Đóng Êm 

Xả Tự Động

Bộ Điều Khiển

Phát Âm Nhạc Chỉ cho KP-8312

Tiết Kiệm Năng Lượng

Chế Độ Xả Cơ

Chế Độ Tiết Kiệm Điện
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Mã Sản Phẩm WP-70DY

Kiểu Xả Jet Siphon

Thể Tích Xả 4.8 L

Kích Thước (W x L x H) W384 x L684 x H487 mm

Tâm Xả 305 mm, S-Trap   

Áp lực nước yêu cầu 0.08 - 0.8 MPa

Vệ Sinh

Xà Trước

Hệ Thống Cấp Nước Ấm Nước Nóng Ngay Lập Tức

Khử Mùi Tự Động

Vòi Phun Vòi Phun Đơn

Điều Chỉnh Vị Trí Vòi Phun

Điều Chỉnh Độ Mạnh Vòi Phun 5 Cấp Độ

Làm Sạch Từ Phía Sau

Làm Sạch Dành Cho Nữ

Chế Độ Rửa Sạch Sâu

Mát Xa

Thoải Mái

Bệ Ngồi Sưởi Ấm (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 4 Cấp Độ

Sấy Khô (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 4 Cấp Độ

Cảm Biến Bệ Ngồi

Tiện Ích

Nắp Bảo Vệ Vòi Phun

Vòi Phun Tự Làm Sạch

Dễ Dàng Tháo Lắp

Nắp Và Bệ Ngồi Tự Động

Nắp Đóng Êm 

Xả Tự Động

Bộ Điều Khiển

Tiết Kiệm Năng Lượng

Chế Độ Xả Cơ

Chế Độ Tiết Kiệm Điện

Chức năng chống khuẩn được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn  SIAA ISO 22196 standard.

Bộ cầu điện tử e-Lite

Quy chuẩn kĩ thuật

NHIỆT ĐỘ NƯỚC VÀ BỆ 
NGỒI CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH 
ĐƯỢC
Với 4 cấp độ.

CƯỜNG ĐỘ VÒI PHUN CÓ 
THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Người sử dụng có thể cài đặt 
lên tới 5 cấp độ.

B C

D E

A

CHẾ ĐỘ LÀM SẠCH
Gồm chế độ rửa diện rộng và 
rửa phụ nữ. Nhấn lần lượt để 
mở và tắt

NHIỆT ĐỘ SẤY KHÔ CÓ THỂ 
ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Với 4 cấp độ.

VỊ TRÍ VÒI PHUN CÓ THỂ 
ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Với nhiều cấp độ.

Các chức năng bảng điều khiển

Bản vẽ kĩ thuật

*** Hình ảnh bảng điều khiển bằng tiếng Việt trên chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng tiện lợi.
Bảng điều khiển thực tế đi kèm sản phẩm là phiên bản tiếng Anh.
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CƯỜNG ĐỘ VÒI PHUN CÓ THỂ 
ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Mặc định của hãng được thiết 
lập ở 3 cấp độ tuy nhiên người 
sử dụng có thể cài đặt lên 6 
cấp độ.

A C NHIỆT ĐỘ NƯỚC VÀ BỆ NGỒI 
CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Với 5 cấp độ.

D CHẾ ĐỘ LÀM SẠCH KHÔ
MỘT CHẠM
Với 1 lần chạm giữ nút 
“Posterion Fermine” trong 2s để 
kích hoạt chức năng làm sạch & 
khô dành cho phụ nữ.

E VỊ TRÍ VÒI PHUN CÓ THỂ ĐIỀU 
CHỈNH ĐƯỢC
Với 5 cấp độ.

F CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM ĐIỆN
MỘT CHẠM
Chế độ tiết kiệm điện 1 chạm 
sẽ ngưng trong khi chế độ làm 
sạch và xả sẽ vẫn hoạt động 
(8h).

B NHIỆT ĐỘ SẤY KHÔ CÓ THỂ 
ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Với 3 cấp độ.

Mã Sản Phẩm WP-5017

Kiểu Xả Siphon Jet

Thể Tích Xả 6.5 L

Kích Thước (W x L x H) 420 x 791 x 565 mm

Tâm Xả 305 mm, S-Trap   

Áp lực nước yêu cầu 0.08 - 0.75 MPa

Vệ Sinh

Kháng Khuẩn 

Bệ Ngồi (Chuẩn SIAA)

Nắp

Vòi Phun

Bộ Điều Khiển

Hệ Thống Cấp Nước Ấm Lưu Trữ Nước Nóng

Vòi Phun Kép

Điều Chỉnh Vị Trí Vòi Phun 5 Cấp Độ

Làm Sạch Từ Phía Sau

Làm Sạch Dành Cho Nữ

Mát xa

Điều Chỉnh Cường Độ Vòi Phun 6 Cấp Độ

Khử Mùi

Thoải Mái

Bệ Ngồi Sưởi Ấm (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 6 Cấp Độ

Sấy Khô (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 3 Cấp Độ

Cảm Biến Bệ Ngồi

Tiện Ích

Nắp Bảo Vệ Vòi Phun

Vòi Phun Tự Làm Sạch

Dễ Dàng Tháo Lắp 

Xả Tự Động

Bộ Điều Khiển

Tiết Kiệm Năng Lượng

Chế Độ Tiết Kiệm Điện (8 tiếng)

Xả Cơ Học

Bộ cầu điện tử Aerozen G2

Quy chuẩn kĩ thuật

Các chức năng bảng điều khiển

Bản vẽ kĩ thuật

***

Chức năng chống khuẩn được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn  SIAA ISO 22196 standard.

Hình ảnh bảng điều khiển bằng tiếng Việt trên chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng tiện lợi.
Bảng điều khiển thực tế đi kèm sản phẩm là phiên bản tiếng Anh.
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Nắp rửa điện tử Pristine Star

Quy chuẩn kĩ thuật Các chức năng bảng điều khiển

Bản vẽ kĩ thuật

Chức năng chống khuẩn được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn  SIAA ISO 22196 standard.

CB

D

E

A

CƯỜNG ĐỘ VÒI PHUN CÓ THỂ 
ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Mặc định của hãng được thiết 
lập ở 3 cấp độ tuy nhiên người 
sử dụng có thể cài đặt lên 6 
cấp độ.

A C NHIỆT ĐỘ NƯỚC VÀ BỆ NGỒI 
CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Với 6 cấp độ.

D CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM ĐIỆN
MỘT CHẠM
Chức năng gia nhiệt nước và bệ 
ngồi sẽ dừng lại trong khi chế 
độ làm sạch và xả sẽ vẫn hoạt 
động (8h).

E NHIỆT ĐỘ SẤY KHÔ CÓ THỂ 
ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Với 3 cấp độ.

B VỊ TRÍ VÒI PHUN CÓ THỂ ĐIỀU 
CHỈNH ĐƯỢC
Với 5 cấp độ.

Mã Sản Phẩm WP-7SR1

Kích Thước (W x L x H) 436 x 535 x 173mm

Áp lực nước yêu cầu 0.06 - 0.75 MPa

Vệ Sinh

Kháng Khuẩn

Bệ Ngồi (Chuẩn SIAA)

Nắp

Vòi Phun

Bộ Điều Khiển
(Chỉ Bề Mặt)

Khử Mùi Tự Động

Vòi Phun Vòi Phun Kép

Làm Sạch Từ Phía Sau

Làm Sạch Dành Cho Nữ

Điều Chỉnh Vị Trí Vòi Phun 5 Cấp Độ

Thoải Mái

Bệ Ngồi Sưởi Ấm (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 3-6 Cấp Độ (Với Chế Độ Tự Ngắt)

Sấy Khô (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 3 Cấp Độ

Điều Chỉnh Áp Lực Nước 3 - 6 Cấp Độ

Hệ Thống Cấp Nước Ấm Lưu Trữ Nước Nóng

Mát Xa

Đèn Led Ban Đêm

Tiện Ích

Kiểu Vòi Phun Vòi Phun PPE

Vòi Phun Tự Làm Sạch

Nắp Bảo Vệ Vòi Phun

Dễ Dàng Tháo Lắp

Nắp Đóng Êm

Bộ Điều Khiển

Tiết Kiệm Năng Lượng

Chế Độ Tiết Kiệm Điện (8 tiếng)
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Nắp rửa điện tử Pristine

Quy chuẩn kĩ thuật Các chức năng bảng điều khiển

Bản vẽ kĩ thuật

Chức năng chống khuẩn được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn  SIAA ISO 22196 standard.
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CƯỜNG ĐỘ VÒI PHUN CÓ THỂ 
ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Mặc định của hãng được thiết 
lập ở 3 cấp độ tuy nhiên người 
sử dụng có thể cài đặt lên 5 
cấp độ.

C

D

A NHIỆT ĐỘ NƯỚC VÀ BỆ NGỒI 
CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Với 5 cấp độ.

CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM ĐIỆN
MỘT CHẠM
Chức năng gia nhiệt nước và bệ 
ngồi sẽ dừng lại trong khi chế 
độ làm sạch và xả sẽ vẫn hoạt 
động (8h).

B

E NHIỆT ĐỘ SẤY KHÔ CÓ THỂ 
ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Với 3 cấp độ.

VỊ TRÍ VÒI PHUN CÓ THỂ ĐIỀU 
CHỈNH ĐƯỢC
Với 5 cấp độ.

Mã Sản Phẩm WP-7SL1

Kích Thước (W x L x H) 472 x 535 x 173mm

Áp lực nước yêu cầu 0.06 - 0.75 MPa

Vệ Sinh

Kháng Khuẩn 

Bệ Ngồi (Chuẩn SIAA)

Nắp

Vòi Phun

Bộ Điều Khiển
(Chỉ Bề Mặt)

Khử Mùi Tự Động

Vòi Phun Vòi Phun Kép

Làm Sạch Từ Phía Sau

Làm Sạch Dành Cho Nữ

Làm Sạch Bằng Một Chạm

Điều Chỉnh Vị Trí Vòi Phun 5 Cấp Độ

Thoải Mái

Bệ Ngồi Sưởi Ấm (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 3 Cấp Độ (Với Chế Độ Tự Ngắt)

Sấy Khô (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 3 Cấp Độ

Hệ Thống Cấp Nước Ấm Lưu Trữ Nước Nóng

Mát Xa 

Điều Chỉnh Áp Lực Nước 3 - 5 Cấp Độ

Tiện Ích

Kiểu Vòi Phun Vòi Phun PPE

Vòi Phun Tự Làm Sạch

Nắp Bảo Vệ Vòi Phun

Dễ Dàng Tháo Lắp

Nắp Đóng Êm

Tiết Kiệm Năng Lượng

Chế Độ Tiết Kiệm Điện (8 tiếng)
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Chức năng chống khuẩn được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn  SIAA ISO 22196 standard.

Nắp rửa thông minh
Slim Smart Washer

Quy chuẩn kĩ thuật

Bản vẽ kĩ thuật

Quy chuẩn kĩ thuật

Bản vẽ kĩ thuật

Mã Sản Phẩm SLIM00001-WT

Kích Thước (W x L x H) 370 x 490 x 55mm

Áp lực nước yêu cầu 0.07 - 0.6 MPa

Vệ Sinh

Vòi Phun Vòi Phun Kép

Làm Sạch Từ Phía Sau

Làm Sạch Dành Cho Nữ

Thoải Mái

Tay Cầm Thuận Tiện

Đường Cong Bệ Ngồi Thoải Mái

Điều Chỉnh Áp Lực Nước

Tiện Ích

Kiểu Vòi Phun Vòi Phun PP

Nắp Đóng Êm

Dễ Dàng Tháo Lắp

Nắp rửa thông minh
Slim Smart Washer 3

Mã Sản Phẩm CSCFA650

Kích Thước (W x L x H) 370 x 490 x 55mm

Áp lực nước yêu cầu 0.07 - 0.6 MPa

Vệ Sinh

Vòi Phun Vòi Phun Kép

Làm Sạch Từ Phía Sau

Làm Sạch Dành Cho Nữ

Kháng Khuẩn 

Thoải Mái

Tay CầmThuận Tiện

Đường Cong Bệ Ngồi Thoải Mái

Điều Chỉnh Áp Lực Nước

Tiện Ích

Kiểu Vòi Phun Vòi Phun PP

Nắp Bảo Vệ Vòi Phun

Ống Nối/Tháo Rời Nhanh Chóng

Nắp Đóng Êm

Đầu Cấp Nước Linh Hoạt

Dễ Dàng Tháo Lắp
 

Quy chuẩn kĩ thuật

Bản vẽ kĩ thuật

Mã Sản Phẩm M4A839

Kích Thước (W x L x H) 370 x 493 x 80mm

Áp lực nước yêu cầu 0.05 - 0.6 MPa

Vệ Sinh

Vòi Phun Vòi Phun Kép

Làm Sạch Từ Phía Sau

Làm Sạch Dành Cho Nữ

Kháng Khuẩn 

Thoải Mái

Tay CầmThuận Tiện

Đường Cong Bệ Ngồi Thoải Mái

Điều Chỉnh Áp Lực Nước

Tiện Ích

Kiểu Vòi Phun Vòi Phun PP

Nắp Bảo Vệ Vòi Phun

Ống Nối/Tháo Rời Nhanh Chóng

Nắp Đóng Êm

Đầu Cấp Nước Linh Hoạt

Dễ Dàng Tháo Lắp

Nắp rửa thông minh
Smart Washer

Chức năng chống khuẩn được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn  SIAA ISO 22196 standard.

Mới
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MÃ SỐ MÃ SỐ MỚI TÊN SẢN PHẨM Pristine Star
WP-7SR1

Pristine
WP-7SL1

Slim 3
CSCFA650

Slim
SLIM00001-WT M4A839

WP-2025NO CCAS2025-111A410F0 Bộ cầu 01 khối Kastello X X

2007-WT CL20075-6DACTCB Bộ cầu 01 khối Acacia Evolution X X X X

VF-1808TNO CCAS1808-1120412V0 Bộ cầu 01 khối Acacia Evolution X X X X

WP-1880NO CCAS1880-111A410F0 Bộ cầu 01 khối Signature X X X X

WP-1830NO CCAS1830-1120410C0 Bộ cầu 01 khối Milano X X X X

WP-2073NO CCAS2073-1110410F0 Bộ cầu 01 khối Neo Modern X X X X

VF-2010NO C2010009-1MA21 Bộ cầu 01 khối Activa X X X X

VF-2011NO C2011009-1MA21 Bộ cầu 01 khối Active X X X X

VF-1862NO CCAS1862-1120411V0 Bộ cầu 01 khối LOVEN X X X X

VF-1863NO 1011382080 Bộ cầu 01 khối LOVEN X X X X

VF-2530NO C2530000-1MA21 Bộ cầu 01 khối Flexio X X

VF-1858NO CCAS1858-1120411V0 Bộ cầu 01 khối Cozy X X X X X

VF-2781NO C2781003-1MA21 Bộ cầu 02 khối Kastello X X X X

2622-WT CL26225-6DACTCB Bộ cầu 02 khối Signature X X X X

2407-WT CL24075-6DACTCB Bộ cầu 02 khối Compact Codie X X X X

2630-WT CL26305-6DACTST Bộ cầu 02 khối Neo Modern X X X X

VF-2719NO CCAS3719-3120510V0-CCAS4719-0220510V0 Bộ cầu 02 khối X X X

VF-2162NO CCAS3162-1120411V0/ CCAS4162-0200411V0 Bộ cầu 02 khối LOVEN X X

VF-2013NO C3013000-1MA21 C4013109-1MA00 Bộ cầu 02 khối Star X X X

VF-2397NO C3396000-1MA42 C4797000-1MA42 Bộ cầu 02 khối Winplus+ X X X

VF-2398NO C3396000-1MA42 C4798000-1MA42 Bộ cầu 02 khối Winplus X X X

VF-3119B CL3119B-6DACTPT Cầu treo tường Acacia Evolution X X

3229B-WT CL3229B-6DACTCB Cầu đặt sàn Acacia Evolution X X

WP-3140 CCAS3140-3W20400F0 Cầu treo tường Signature X X

VF-3141S CCAS3141-3W20411F0 Cầu đặt sàn Signature X X

Bảng tra cứu nắp rửa phù hợp:
Bộ cầu American Standard của bạn phù hợp (hoặc phù hợp 100%) với nắp rửa nào?

x: phù hợp (hoặc phù hợp 100%)
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Spalet

WP-7391

Bộ cầu điện tử Aero-Lite
Bao gồm phần sứ, thùng nước 
âm tường, nút nhấn

Giá: 80.000.000 Đ

WP-1806

Bộ cầu điện tử
Acacia Evolution

Giá: 115.000.000 Đ

KP-8312

Bộ cầu điện tử
PLAT - Nắp đóng mở tự động

Giá: 73.000.000 Đ

KP-8310

Bộ cầu điện tử
PLAT

Giá: 62.000.000 Đ

WP-70DY

Bộ cầu điện tử
e-Lite

Giá: 65.000.000 Đ

WP-5017

Bộ cầu điện tử
Aerozen G2

Giá: 57.000.000 Đ

WP-7SR1

Nắp rửa điện tử
Pristine Star

Giá: 19.500.000 Đ

WP-7SL1

Nắp rửa điện tử
Pristine

Giá: 18.500.000 Đ

CSCFA650

Nắp rửa cơ
Slim Smart Washer 3

Giá: 3.000.000 Đ

Mới
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Spalet Spalet

VF-1808TPR

Bộ cầu Acacia Supasleek với
nắp rửa Pristine Star

Giá: 31.000.000 Đ

VF-1808TPL

Bộ cầu Acacia Supasleek với
nắp rửa Pristine

Giá: 29.000.000 Đ

WP-1880PR

Bộ cầu Signature với
nắp rửa Pristine Star

Giá: 31.000.000 Đ

WP-1880PL

Bộ cầu Signature với
nắp rửa Pristine

Giá: 29.500.000 Đ

VF-2011PR

Bộ cầu Active với
nắp rửa Pristine Star

Giá: 28.500.000 Đ

VF-2011PL

Bộ cầu Active với
nắp rửa Pristine

Giá: 27.000.000 Đ

VF-2011S

Bộ cầu Active với
nắp rửa Slim

Giá: 13.000.000 Đ

VF-2010PR

Bộ cầu Activa với
nắp rửa Pristine Star

Giá: 28.500.000 Đ

VF-2010PL

Bộ cầu Activa với
nắp rửa Pristine

Giá: 27.000.000 Đ

VF-2010S

Bộ cầu Activa với
nắp rửa Slim

Giá: 13.000.000 Đ

VF-1862PR

Bộ cầu Loven với
nắp rửa Pristine Star

Giá: 25.000.000 Đ

VF-1808TSW

Bộ cầu Acacia Supasleek với
nắp rửa SmartWasher

Giá: 15.500.000 Đ

WP-1880SW

Bộ cầu Signature với
nắp rửa SmartWasher

Giá: 15.500.000 Đ

VF-2011SW

Bộ cầu Active với
nắp rửa SmartWasher

Giá: 12.800.000 Đ

VF-2010SW

Bộ cầu Activa với
nắp rửa SmartWasher

Giá: 12.800.000 Đ

Mới

Mới Mới

Mới

Mới

SLIM00001-WT

Nắp rửa cơ
Slim Smart Washer

Giá: 2.400.000 Đ

M4A839

Nắp rửa cơ
Smart Washer

Giá: 2.500.000 Đ

Mới

VF-1862PL

Bộ cầu Loven với
nắp rửa Pristine

Giá: 23.500.000 Đ

Mới
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Spalet

VF-2530S

Bộ cầu Flexio với
nắp rửa Slim

Giá: 9.800.000 Đ

VF-2397S3

Bộ cầu Winplus+ với
nắp rửa Slim 3

Giá: 5.600.000 Đ

VF-2397S

Bộ cầu Winplus+ với
nắp rửa Slim

Giá: 4.900.000 Đ

VF-1858PL

Bộ cầu Cozy với
nắp rửa Pristine

Giá: 22.500.000 Đ

VF-1858S3

Bộ cầu Cozy với
nắp rửa Slim 3

Giá: 8.800.000 Đ

VF-1858S

Bộ cầu Cozy với
nắp rửa Slim

Giá: 8.200.000 Đ

VF-1858SW

Bộ cầu Cozy với
nắp rửa SmartWasher

Giá: 8.300.000 Đ

Mới

VF-2530SW

Bộ cầu Flexio với
nắp rửa SmartWasher

Giá: 9.600.000 Đ

VF-2162SW

Bộ cầu Loven với
nắp rửa SmartWasher

Giá: 5.600.000 Đ

VF-2162S

Bộ cầu Loven với
nắp rửa Slim

Giá: 5.500.000 Đ

Mới

MớiMới

VF-2397SW

Bộ cầu Winplus+ với
nắp rửa SmartWasher

Giá: 5.000.000 Đ

Mới

Spalet

VF-1858PR

Bộ cầu Cozy với
nắp rửa Pristine Star

Giá: 24.000.000 Đ

VF-1862SW

Bộ cầu Loven với
nắp rửa SmartWasher

Giá: 10.000.000 Đ

Mới

VF-1863PR

Bộ cầu Loven với
nắp rửa Pristine Star

Giá: 22.500.000 Đ

Mới VF-1863PL

Bộ cầu Loven với
nắp rửa Pristine

Giá: 21.000.000 Đ

Mới VF-1863SW

Bộ cầu Loven với
nắp rửa SmartWasher

Giá: 8.100.000 Đ

Mới
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Chậu rửa

Tận hưởng vẻ đẹp thẩm mỹ trong phòng tắm của bạn với chậu rửa cạnh mỏng hoặc lựa 
chọn chậu rửa góc treo tường tiết kiệm không gian cho phòng tắm có kích thước nhỏ. 
Được tạo ra với đường nét hoàn hảo và được sản xuất đảm bảo độ bền, hãy bắt đầu sự lựa 
chọn của bạn từ hàng loạt các chậu rửa phù hợp với từng phong cách và ngân sách tài 
chính cá nhân.

Các tính năng và công nghệ chính

Công nghệ 
ThinEdge

Là công nghệ tiên tiến nhất tạo 
viền mỏng tinh tế, hiện đại.

181

499

96 399

*850
*550*500

WP-F611

Chậu rửa đặt trên bàn
Square

W399xL499xH181 mm

Giá: 4.000.000 Đ

Chậu rửa đặt trên bàn

WP-F420

Chậu rửa đặt trên bàn
Acacia Supasleek

W450xL600xH175 mm

Giá: 4.100.000 Đ

WP-F525.1H hoặc
WP-F525.3H
Chậu rửa đặt trên bàn
Kastello

W460xL600xH172 mm
WP-F525.1H: 1 lỗ
WP-F525.3H: 3 lỗ

Giá: 4.500.000 Đ
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WP-F411

Chậu rửa đặt trên bàn
Acacia Supasleek

W420xL420xH150 mm

Giá: 3.900.000 Đ

WP-F412

Chậu rửa đặt trên bàn
Acacia Supasleek

W380xL550xH150 mm

Giá: 4.100.000 Đ

Chậu rửa đặt trên bàn

WP-0628

Chậu rửa đặt trên bàn
Signature

W399xL551xH144 mm

Giá: 3.500.000 Đ

WP-0618

Chậu rửa đặt trên bàn
Signature

W429xL551xH168 mm

Giá: 3.600.000 Đ

VF-0620

Chậu rửa đặt trên bàn
Acacia Evolution

W460xL600xH181 mm

Giá: 3.450.000 Đ

Chậu rửa đặt trên bàn

WP-F650

Chậu rửa đặt trên bàn
Milano

W369xL548xH162 mm

Giá: 3.350.000 Đ

0509-WT

Chậu rửa đặt trên bàn
Acacia Evolution

W400xL400xH183 mm

Giá: 3.600.000 Đ

WP-F608

Chậu rửa đặt trên bàn
Ova Oval

W349xL597xH169 mm

Giá: 3.600.000 Đ
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WP-0639

Chậu rửa đặt trên bàn
Concept

W450xL450xH179 mm

Giá: 3.150.000 Đ

179

Ø4
4

850

450

450

545

400

150

*550*500

*850

184
WP-F633

Chậu rửa đặt trên bàn
Neo Modern

W400xL545xH184 mm

Giá: 3.150.000 Đ

0500-WT

Chậu rửa đặt trên bàn
Vallo

W450xL450xH160 mm

Giá: 2.500.000 Đ

Chậu rửa đặt trên bàn

Mới

WP-0638

Chậu rửa đặt trên bàn
Loven

W380xL499xH184 mm

Giá: 3.200.000 Đ

499

Ø4
4

380

850
184

190

Mới

VF-0420

Chậu rửa đặt bàn
Signture

W429xL551xH165 mm

Giá: 3.100.000 Đ

0950-WT

Chậu rửa đặt bàn
Active

W400xL495xH195 mm

Giá: 2.800.000 Đ

Chậu rửa đặt bàn

*203
*273

*327

48

153117

*787

356

572

178

 MIN 51

 MIN 38 WP-0310

Chậu rửa đặt bàn
Studio S

W356xL572xH153 mm

Giá: 3.700.000 Đ

WP-F417

Chậu rửa đặt bàn
Acacia Evolution

W460xL550xH185 mm

Giá: 3.700.000 Đ
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Chậu rửa âm bàn

WP-F514

Chậu âm bàn
Square

W380xL500xH147 mm

Giá: 3.500.000 Đ

Chậu rửa đặt nửa bàn

WP-F419

Chậu rửa đặt nửa bàn
Acacia Supasleek

W450xL550xH169 mm

Giá: 3.800.000 Đ

0452-WT

Chậu rửa đặt bàn
Concept Sphere

W455xL550xH200 mm

Giá: 2.200.000 Đ

VF-0462

Chậu rửa đặt bàn
Loven

W450xL550xH195 mm

Giá: 1.800.000 Đ

800195

550

220
450

550

30 Ø35

Mới

VF-0476

Chậu rửa đặt bàn
Aqualyn

W445xL520xH195 mm

Giá: 1.200.000 Đ

Chậu rửa đặt bàn

0519-WT hoặc VF-0519

Chậu rửa đặt nửa bàn
Acacia Evolution

W460 x L500 x H181 mm

Giá: 3.300.000 Đ

VF-0320

Chậu rửa đặt nửa bàn
Signature

W435xL545x170 mm

Giá: 2.700.000 Đ

0533-WT

Chậu rửa đặt nửa bàn
Loven

W419xL510xH192 mm

Giá: 3.200.000 Đ

Mới

Ø44

Ø35

192

438

65

220

510

419

Chậu rửa đặt nửa bàn
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TI-0459-WT

Chậu rửa âm bàn
Activa

W422xL600xH209 mm

Giá: 2.800.000 Đ

0433-WT

Chậu rửa âm bàn
Concept 

W461xL461xH191 mm

Giá: 2.100.000 Đ

Mới

Ø44

389

389

156

461

461

191

41 Ø23.5 12

WP-0468

Chậu rửa âm bàn
Loven

W350xL440xH193 mm

Giá: 2.500.000 Đ

Mới
193

Ø44

850

440

290
350128.5

380

0458-WT

Chậu rửa âm bàn
Active

W430xL580xH220 mm

Giá: 2.800.000 Đ

Chậu rửa âm bàn

VF-0496

Chậu rửa âm bàn
Ovalyn

W406xL490xH194 mm

Giá: 1.200.000 Đ

Chậu rửa treo tường

0507W-WT / 0707-WT

Chậu treo tường Acacia Evolution/
Chân chậu treo tường Acacia Evolution

W460xL600xH460 mm

Chậu: 3.600.000 Đ
Chân: 2.200.000 Đ

WP-1511 / 0712-WT

Chậu rửa treo tường Cygnet /
Chân treo La Vita, Neo, Cygnet

W461xL552xH488 mm

Chậu: 3.500.000 Đ
Chân: 2.100.000 Đ

0955-WT / 0755-WT

Chậu rửa treo tường Active /
Chân treo cho chậu rửa Active

W480xL535xH492 mm

Chậu: 2.400.000 Đ
Chân: 1.600.000 Đ



80 81

0953-WT / 0712-WT

Chậu rửa treo tường Neo Modern / 
Chân treo Neo Modern

W450xL553xH460 mm

Chậu: 2.050.000 Đ
Chân: 2.100.000 Đ

VF-0969 / VF-0901

Chậu rửa treo tường Casablanca /
Chân dài Universal

VF-0969.1H: 01 Lỗ
VF-0969.3H: 03 Lỗ

W460xL498xH820 mm

Chậu: 970.000 Đ
Chân: 850.000 Đ

Chậu rửa treo tường

550

800

195

450

495

VF-0262 / VF-7062

Chậu rửa treo tường Loven/
Chân treo chậu Loven

W450xL550xH495 mm

Chậu: 1.350.000 Đ
Chân: 1.000.000 Đ

Mới

VF-0969 / VF-0912

Chậu rửa treo tường Casablanca /
Chân treo chậu Casablanca

VF-0969.1H: 01 Lỗ
VF-0969.3H: 03 Lỗ

W460xL500xH462 mm

Chậu: 970.000 Đ
Chân: 800.000 Đ

VF-0947 / VF-0741

Chậu rửa treo tường Codie /
Chân treo chậu Codie

W430xL495xH470 mm

Chậu: 1.000.000 Đ
Chân: 950.000 Đ

Chậu rửa treo tường

VF-0940

Chậu rửa treo tường
Gala

VF-0940.1H: 01 Lỗ
VF-0940.3H: 03 Lỗ

W400xL465xH205 mm

Giá: 900.000 Đ
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Với thiết kế đầu vòi có thể 
rút ra linh hoạt, cho phép 
sử dụng đa chức năng.

Máy sục khí silicon cho 
phép dễ dàng loại bỏ cặn 
vôi hoặc chất bẩn.

Hoạt động êm ái của tay 
cầm mang lại sự chính 
xác và thoải mái tối ưu.

RetractSpout

FlexiMatch

Sản phẩm và màu sắc đa 
đạng phù hợp với mọi 
phong cách.

EasyPush

Dễ dàng vận hành, ngay 
khi tay bị ướt hay dùng 
xà bông.

EasyClean

EasyFix

Lắp đặt đơn giản giúp tiết 
kiệm thời gian và chi phí.

Push & Turn

Điều chỉnh lượng nước 
dễ dàng đem lại tiện ích 
hàng ngày chỉ bằng việc 
xoay nút ấn.

Swivel 360o

Vòi sen 360O đem lại 
không gian linh hoạt và 
dễ dàng sử dụng.

Sen vòi
Trải nghiệm sự tiện nghi khi sử dụng các dòng vòi chậu của chúng tôi đồng thời góp 
phần nỗ lực vì môi trường sống, nhờ vào van trộn nóng lạnh ceramic cao cấp và công 
nghệ tiết kiệm nước chúng tôi đã tích hợp trong những sản phẩm của mình. Cartridge 
được thiết kế tại Đức có các đĩa hợp kim sứ tiên tiến đã được cấp bằng sáng chế với bề 
mặt giống như gương được đánh bóng lướt qua nhau với độ chính xác cao nhất. Các 
đĩa này được phủ một loại chất bôi trơn Teflon® đặc biệt không ma sát, đảm bảo tính dễ 
dàng sử dụng, chủ động kiểm soát được dòng nước và hoạt động không cần bảo trì.

Zero Lead

Bảo vệ sức khỏe toàn diện 
với công thức không chì 
khi nước được dẫn bằng 
đường ống riêng biệt.

Các tính năng và công nghệ chính

Tiện ích Thoải mái

An toàn

ComfortMove

EcoStart

Giúp tiết kiệm đến 30%
năng lượng.

Tính bền vững

Comfort Angle

Góc có thể điều chỉnh của 
dòng nước mang lại trải 
nghiệm chống bắn tóe 
hoàn hảo.

Comfort Space

Không gian thoải mái 
giữa vòi phun và tay cầm 
giúp dễ dàng sử dụng.

ClickMove

Tiết kiệm nước 40% với 
việc dễ dàng điều khiển.

Water-saving

Thân thiện với
môi trường.

DuraShine

Lớp phủ chrome sáng 
bóng mang lại vẻ tươi 
sáng lâu dài.

Low Lead

Hàm lượng chì tối thiểu 
giúp bảo vệ sức khỏe tốt 
hơn so với đồng thau tiêu 
chuẩn.

Tính bền bỉ
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WF-2414

Vòi chậu 01 lỗ
Acacia Supasleek

Nóng lạnh

Giá: 4.500.000 Đ

Vòi Acacia Supasleek

169
Ø48

Max35

123
115

203
Ø31.75

Max150

87

Ø60

Max516

42

135
42

WF-2415

Vòi chậu cổ cao
Acacia Supasleek

Nóng lạnh

Giá: 6.500.000 Đ

Ø48

Ø37.5

Ø31.7

Max35

231

209
199

175

278 156

Ø60Max407

42

WF-2417

Vòi chậu gắn tường
Acacia Supasleek

Nóng lạnh

Giá: 6.600.000 Đ

Ø37.5

Ø60

Ø31.7

82

237

125

159

209186

166.655.5 ~65.5

42~52

110

WF-2416

Vòi chậu 03 lỗ
Acacia Supasleek

Nóng lạnh

Giá: 7.000.000 Đ

Ø48

Ø29.5

Ø60

Ø31.75

M
ax

35

Max150

50.5 Ø48

42
12

14
6

122

146
130

203

Mới

Mới

Mới

Mới
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WF-1305

Vòi chậu 01 lỗ
Acacia Evolution

Nóng lạnh

Giá: 4.500.000 Đ

WF-1301

Vòi chậu 01 lỗ
Acacia Evolution

Nóng lạnh

Giá: 4.200.000 Đ

Vòi Acacia Evolution Vòi Acacia Evolution

WF-1302

Vòi chậu cổ cao
Acacia Evolution

Nóng lạnh

Giá: 5.900.000 Đ

WF-1304

Vòi chậu gắn tường
Acacia Evolution

Nóng lạnh

Giá: 5.800.000 Đ

WF-1311

Vòi tắm sen gắn tường
Acacia Evolution

Nóng lạnh

Giá: 8.400.000 Đ

WF-1300

Vòi bồn tắm 04 lỗ
Acacia Evolution

Nóng lạnh

Giá: 12.500.000 Đ
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WF-1701

Vòi chậu 01 lỗ
Signature

Nóng lạnh

Giá: 3.800.000 Đ

WF-1702

Vòi chậu cổ cao
Signature

Nóng lạnh

Giá: 5.000.000 Đ

WF-1703

Vòi chậu 03 lỗ
Signature

Nóng lạnh

Giá: 5.500.000 Đ

WF-1704

Vòi chậu gắn tường
Signature

Nóng lạnh

Giá: 5.200.000 Đ

WF-1711

Vòi tắm sen gắn tường
Signature

Nóng lạnh

Giá: 5.300.000 Đ

Vòi Signature Vòi Signature

98
.5

100.8

M
ax

 3
5

15
4

M
ax

35
0

15°

60

31.8

Max150

G1/2"
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WF-0701

Vòi chậu 01 lỗ
Neo Modern

Nóng lạnh

Giá: 2.600.000 Đ

WF-0703

Vòi chậu cổ cao
Neo Modern

Nóng lạnh

Giá: 3.900.000 Đ

WF-0711

Vòi tắm sen gắn tường
Neo Modern

Nóng lạnh

Giá: 3.900.000 Đ

Vòi Neo Modern

WF-0301

Vòi chậu 01 lỗ
Cygnet

Nóng lạnh

Giá: 2.600.000 Đ

WF-0302

Vòi chậu 03 lỗ
Cygnet

Nóng lạnh

Giá: 2.700.000 Đ

WF-0303

Vòi chậu cổ cao
Cygnet

Nóng lạnh

Giá: 4.100.000 Đ

WF-0311

Sen tắm sen gắn tường
Cygnet

Nóng lạnh

Giá: 3.700.000 Đ

Vòi Cygnet
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WF-0901

Vòi chậu 01 lỗ
Milano

Nóng lạnh

Giá: 3.500.000 Đ

Vòi Milano

WF-0902

Vòi chậu cổ cao
Milano

Nóng lạnh

Giá: 4.100.000 Đ

WF-0904

Vòi chậu gắn tường
Milano

Nóng lạnh

Giá: 4.600.000 Đ

WF-0911

Vòi sen tắm gắn tường
Milano

Nóng lạnh

Giá: 5.000.000 Đ

Vòi Concept

WF-0401

Vòi chậu 01 lỗ
Concept Square

Nóng lạnh

Giá: 3.050.000 Đ

WF-0411

Vòi tắm sen gắn tường
Concept Square

Nóng lạnh

Giá: 4.000.000 Đ

WF-1401

Vòi chậu 01 lỗ
Concept Round

Nóng lạnh

Giá: 2.500.000 Đ
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Vòi Active

WF-3913

Vòi tắm sen gắn tường
Active

Nóng lạnh

Giá: 4.000.000 Đ

WF-3911

Vòi tắm sen gắn tường
Active

Nóng lạnh

Giá: 5.500.000 Đ

WF-3912

Vòi sen gắn tường
Active

Nóng lạnh

Giá: 5.000.000 Đ

Vòi Active

WF-3907

Vòi chậu 01 lỗ
Active

Nóng lạnh

Giá: 3.050.000 Đ

WF-3902

Vòi chậu cổ cao
Active

Nóng lạnh

Giá: 4.000.000 Đ
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WF-1M11

Vòi tắm sen gắn tường
Loven

Nóng lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 3.200.000 Đ

11
5

70

167
113

220

150±15

WF-1M12

Vòi sen gắn tường
Loven

Nóng lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 2.400.000 Đ

Ø70

132
55

150±15

13
1 220

Mới

Mới

Vòi Loven

WF-1M01

Vòi chậu 01 lỗ
Loven

Nóng lạnh

Giá: 2.750.000 Đ

50

38
2

Max150 Max57

14
8

22
0

60

9010714
3 Mới

25
3

50

20
9

20
1152

Ø31.7

Ø37.5
Ø60

37
~5

5

M
ax

43
8 M
ax

35

WF-1M02

Vòi chậu cổ cao
Loven

Nóng lạnh

Giá: 3.800.000 Đ

Mới

Vòi Loven

WF-1M00

Vòi bồn tắm 03 lỗ
Loven

Nóng lạnh

Giá: 8.000.000 Đ

279
107

119
234

218.9
150~700

50 50
50

7750

150~400

Mới

185.5

159

181
209

118

16555.5 ~ 65.5

42~52 37~55

16o

110

Ø70 Ø70

Ø60

Ø37.5

Ø31.7

WF-1M04

Vòi chậu gắn tường
Loven

Nóng lạnh

Giá: 3.600.000 Đ

Mới
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WF-1501

Vòi chậu 01 lỗ
Saga

Nóng lạnh

Giá: 2.500.000 Đ

Vòi Saga

WF-1511

Vòi tắm sen gắn tường
Saga

Nóng lạnh

Giá: 3.600.000 Đ

Vòi Codie

WF-B201

Vòi chậu 01 lỗ
Codie

Nóng lạnh

Giá: 2.600.000 Đ

WF-B211

Vòi tắm sen gắn tường
Codie

Nóng lạnh

Giá: 3.500.000 Đ

Vòi Seva

WF-6501

Vòi chậu 01 lỗ
Seva

Nóng lạnh

Giá: 2.100.000 Đ

WF-6511

Vòi tắm sen gắn tường
Seva

Nóng lạnh

Giá: 3.200.000 Đ

Max300
31.8

54

11
5

70
187

138

197

18
0

18¡ã

M33x1.5

M
ax

35
20

4
M

ax
37

0

G1/2"

129.5
30¡ã

93

Max300

100 100
2-G1/2"

58 65

M
ax

35

M
ax

35

15
0

Vòi Kastello

WF-1601

Vòi chậu 01 lỗ
Kastello

Nóng lạnh

Giá: 8.300.000 Đ

WF-1603

Vòi chậu 03 lỗ
Kastello

Nóng lạnh

Giá: 12.000.000 Đ
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Vòi EasyFlo

Vòi EasyFlo

50

46

46

10
6

12

82

100

o 31.4

M
ax

. 2
5

G1/2"

60

118

95

57
37.5

12
74

12

o 31.4

G1/2"

R1/2"

A

A

95

60

70

G1/2"

G1/2"

12
12

12

o3
1.4

o3
9

647~57

22

50

46

46

10
6

12

82

100

o 31.4

M
ax

. 2
5

G1/2"

Vòi chậu 01 lỗ
EasyFlo

WF-T823B    Lạnh, Đen mờ

WF-T823W   Lạnh, Sơn trắng

Giá: 1.700.000 Đ

60

118

95

57
37.5

12
74

12

o 31.4

G1/2"

R1/2"

Sen tắm gắn tường
EasyFlo

WF-T825B    
Lạnh, Đen mờ
Không bao gồm 
dây và tay sen

WF-T825W   
Lạnh, Sơn trắng
Không bao gồm 
dây và tay sen

Giá: 1.300.000 Đ

A

A

95

60

70

G1/2"

G1/2"

12
12

12

o3
1.4

o3
9

647~57

22

Sen tắm gắn tường
EasyFlo

WF-T826B    
Lạnh, Đen mờ
Không bao gồm 
dây và tay sen

WF-T826W   
Lạnh, Sơn trắng
Không bao gồm 
dây và tay sen

Giá: 1.350.000 Đ

WF-T823      

Vòi chậu 01 lỗ
EasyFlo

Lạnh, Chrome

Giá: 1.400.000 Đ

WF-T825      

Sen tắm gắn tường
EasyFlo

Lạnh, Chrome
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 900.000 Đ

WF-T826       

Sen tắm âm tường
EasyFlo

Lạnh, Chrome
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 1.000.000 Đ
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WF-T601

Vòi chậu
Winston

Lạnh

Giá: 1.000.000 Đ

WF-T701

Vòi chậu
Winston

Lạnh

Giá: 1.000.000 Đ

WF-T602

Vòi gắn tường
Winston

Lạnh

Giá: 600.000 Đ

WF-T702

Vòi gắn tường
Winston

Lạnh

Giá: 600.000 Đ

Vòi lạnh Winston

WF-1M06

Vòi chậu
Loven

Lạnh

Giá: 2.250.000 Đ

Mới

WF-1M07

Vòi chậu cổ cao
Loven

Lạnh

Giá: 3.300.000 Đ

184
142235

Max 456

21o

50

M
ax

35

Mới

WF-1M08

Vòi chậu gắn tường
Loven

Lạnh

Giá: 3.300.000 Đ

159

181

118

16555.5 ~ 65.5

42~52

16o

185.5
110

Ø70 Ø70

Mới

Vòi lạnh Loven
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WF-T603

Vòi tắm sen
Winston

Lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 1.030.000 Đ

WF-T703

Vòi tắm sen
Winston

Lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 1.030.000 Đ

Vòi lạnh Winston

A-2400N

Vòi đóng chậm

Lạnh

Giá: 3.600.000 Đ

WF-4611

Vòi chậu
Gala

Lạnh

Giá: 800.000 Đ

Vòi lạnh

WF-T604

Vòi sen
Winston

Lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 600.000 Đ

WF-T704

Vòi sen
Winston

Lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 600.000 Đ

WF-T605

Vòi sen âm tường
Winston

Lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 700.000 Đ

WF-T705

Vòi sen âm tường
Winston

Lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 700.000 Đ
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Vòi tắm sen

Hãy trải nghiệm sự tươi trẻ và tiếp thêm năng lượng tràn đầy hạnh phúc cùng vòi sen 
tắm. Tại American Standard, chúng tôi không chỉ tìm sự hoàn hảo trong từng bước làm 
sạch. Sự kết hợp giữa thiết kế thông minh, phát minh sáng tạo và các công nghệ thân 
thiện với môi trường, chúng tôi đưa sự pha trộn những cung bậc cảm xúc khác nhau vào 
trong trải nghiệm phòng tắm của chính bạn.

Easy Click
Nút chuyển đổi linh hoạt 
giữa các chế độ vòi phun.

Các tính năng và công nghệ chính

Tiện ích

EasyFix
Lắp đặt đơn giản giúp tiết 
kiệm thời gian và chi phí.

Push & Turn
Quay điều chỉnh dung tích 
nước dễ dàng  và mang đến 
tiện ích hàng ngày chỉ bằng 
một nút nhấn.

Touch
Nỗ lực trong thiết kế thay 
đổi chức năng phun nước 
chỉ với sự chạm nhẹ trên 
vòng tròn bát sen.

TwistFree
Giúp chống xoắn cho ống 
mềm sen tắm.

FlexiMatch
Sản phẩm và màu sắc đa 
đạng phù hợp với mọi 
phong cách.

eTouch
Dễ dàng sử dụng, bảng 
điều khiển chống nước dễ 
dàng lắp đặt ở bất kì đâu 
– cho phép người dùng 
thay đổi chức năng chỉ với 
1 lần chạm đơn giản.

AquaToggle
Cần gạt được định vị 
thông minh cho phép 
người dùng dễ dàng 
chuyển đổi giữa các chức 
năng ưa thích trong khi 
hoạt động.

DivertPaddle
Vị trí dễ tiếp cận của bộ 
chuyển đổi làm cho việc 
chuyển đổi giữa tay sen và 
bát sen dễ dàng hơn.

EasyClean
Dễ dàng loại bỏ vôi, nấm 
mốc hoặc bụi bẩn.

EasyPush
Dễ dàng vận hành, ngay 
khi tay bị ướt hay dính xà 
bông.

SpaceCreate
Kiến tạo thêm không gian 
sử dụng trong phòng 
tắm.

Swivel 360o

Vòi sen 360O đem lại 
không gian linh hoạt và 
dễ dàng sử dụng.

Preset
Cho trải nghiệm tắm theo 
như sự cài đặt trước đó 
chỉ với 1 nút nhấn . / Chức 
năng lưu lại những cài đặt 
về nhiệt độ, áp lực nước… 
chỉ với một nút nhấn.

Dock-tite
Hệ thống lắp ghép từ 
tính Dock-Tite bảo vệ đầu 
phun và giúp hoạt động 
dễ dàng.

EasyGlide
Giá đỡ vòi sen cho phép 
bạn dễ dàng điều chỉnh 
độ cao thiết bị, một tay.

ThermoSafe

Kiểm soát nhiệt độ an 
toàn lên đến 49°C, với 
chức năng ngắt tự động 
khi nguồn cấp nước lạnh 
không hoạt động.

An toàn

Water-saving

Thân thiện với môi trường.

DuraShine

Lớp phủ chrome sáng 
bóng mang lại vẻ tươi 
sáng lâu dài.

CoolShield

Safety Lock

Thân vòi luôn mát và 
chống bỏng.

Giữ cho nhiệt độ nước ở 
mức an toàn

Airnergize

Không khí hòa tan trong 
nước mang đến trải 
nghiệm tắm sang trọng 
đồng thời vẫn tiết kiệm 
được nguồn nước.

Tính bền vững

ThermoComfort

Giúp duy trì ổn định mức 
nhiệt độ mong muốn.

Thoải mái

Petal Pressure

Áp lực nước mạnh mẽ 
nhưng mang lại cảm giác 
nhẹ nhàng cho da.

Waterfall

Dòng nước tự nhiên,
dạng tầng.

Tranquil Rain

Sen tắm mềm mại, nhiều 
tia nước  là sản phẩm 
hoàn hảo giúp rửa sạch 
dầu gội.

Therapy Rain

Vòi phun vortex mềm mại 
giúp thư giãn cơ thể một 
cách nhẹ nhàng.

Jet Rain

Vòi phun mục tiêu giúp 
thư giãn các cơ đau mỏi.

PressurePLus
Trải nghiệm tắm thoải 
mái ngay cả khi áp lực 
nước thấp.

PressureSet
Điều chỉnh áp lực nước 
theo nhu cầu sử dụng.

Jet Spray
Tia nước mạnh mẽ cho khả 
năng làm sạch vượt trội.
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WF-3131

Vòi tắm sen gắn tường
Acacia Supasleek

Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ và củ sen âm tường

Giá: 6.500.000 Đ

117
31

113

115
45~51 13.5

18
2.

5

18.5

38

48.5

49.5

WF-3128

Vòi tắm sen gắn tường
Acacia Supasleek

Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ và củ sen âm tường

Giá: 6.000.000 Đ

117

18
2.

5

48.5
115

113

120
45~53

14
21

49.5

49
.5

Mới

Mới

WF-3129

Vòi sen gắn tường
Acacia Supasleek

Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ và củ sen âm tường

Giá: 5.000.000 Đ

111117

117

48.5

113

39.5~47

13.5

49.5

WF-3132

Vòi chuyển đỗi chức năng
Acacia Supasleek

Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ và củ sen âm tường

Giá: 3.000.000 Đ

117

117

44
43.5~53

38

Mới

Mới

Vòi tắm sen âm tường
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WF-1321

Vòi tắm sen âm tường
Acacia Evolution

Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ và củ sen âm tường

Giá: 5.700.000 Đ

WF-1322

Vòi sen âm tường
Acacia Evolution

Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ và củ sen âm tường

Giá: 5.400.000 Đ

WF-1721

Vòi tắm sen âm tường
Signature

Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ và củ sen âm tường

Giá: 3.700.000 Đ

WF-1722

Vòi sen âm tường
Signature

Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ và củ sen âm tường

Giá: 3.600.000 Đ

Vòi tắm sen âm tường

WF-3921

Vòi tắm sen âm tường
Active

Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ và củ sen âm tường

Giá: 3.600.000 Đ

WF-3922

Vòi sen âm tường
Active

Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ và củ sen âm tường

Giá: 3.400.000 Đ

WF-0921

Vòi tắm sen âm tường
Milano

Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ và củ sen âm tường

Giá: 3.500.000 Đ

WF-0321

Sen tắm sen âm tường
Cygnet

Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ và củ sen âm tường

Giá: 3.250.000 Đ

Vòi tắm sen âm tường
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WF-B221

Vòi tắm sen âm tường
Codie

Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ và củ sen âm tường

Giá: 3.150.000 Đ

WF-0721

Vòi tắm sen âm tường
Neo Modern

Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ và củ sen âm tường

Giá: 2.700.000 Đ

 WF-1420

Vòi tắm sen âm tường
Concept Round

Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ và củ sen âm tường

Giá: 2.600.000 Đ

 WF-1422

Vòi sen âm tường
Concept Round

Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ và củ sen âm tường

Giá: 2.400.000 Đ

Vòi tắm sen âm tường

WF-1M22

Vòi sen âm tường
Loven

Nóng lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 2.100.000 Đ
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WF-1M21

Vòi tắm sen âm tường
Loven

Nóng lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 2.500.000 Đ

Mới

Vòi tắm sen gắn tường

WF-0715        

Vòi tắm sen gắn tường
Neo Modern

Nóng lạnh, mạ Chrome
Không bao gồm tay sen, dây sen
và gác sen

Giá: 2.700.000 Đ

WF-0715W    

Vòi tắm sen gắn tường
Neo Modern

Nóng lạnh, màu trắng
Không bao gồm tay sen, dây sen
và gác sen

Giá: 2.600.000 Đ

Vòi tắm sen âm tường
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WF-4954

Vòi tắm sen cảm biến nhiệt
EasySet Exposed

Nóng lạnh
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 15.000.000 Đ

Vòi tắm sen chỉnh nhiệt

WF-4949

Vòi tắm sen chỉnh nhiệt
TemptaCion

Nóng lạnh
Không bao gồm dây sen & tay sen
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 7.000.000 Đ

150±15
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G1/2"

192
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70
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15

1017

8°

G1/2" G1/2"

WF-4950

Vòi sen chỉnh nhiệt
TemptaCion

Nóng lạnh
Không bao gồm dây sen & tay sen
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 5.700.000 Đ

Ø300 87.8

23

WF-5146

Đầu sen phun mưa
RainClick CleansePlus 300mm

  

Giá: 2.500.000 Đ

Mới

Đầu sen phun mưa

50.7
29.7

254

23

81.6
254

23

63.6
42.6

WF-3096

Đầu sen phun mưa
Moonshadow Embrace 254mm 

Giá: 1.600.000 Đ

WF-3097

Đầu sen phun mưa
Moonshadow Drip-free 254mm

Giá: 2.300.000 Đ

Mới

Mới
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WF-5263

Tay sen
WizFlo Duo Flex

Bao gồm dây cấp & gác sen

     

Giá: 950.000 Đ

239.1

36

L=1500

100

55.4

Mới

WF-6144

Tay sen
WizFlo

Bao gồm dây cấp & gác sen

  

Giá: 850.000 Đ

221.4

36

L=1500

100

55.4

Mới

WF-6145

Tay sen
WizFlo Flex

Bao gồm dây cấp & gác sen

     

Giá: 900.000 Đ

239.1

36

L=1500

100

55.4

Mới

WF-6146

Tay sen
WizFlo Duo

Bao gồm dây cấp & gác sen

     

Giá: 900.000 Đ

218.7

36

L=1500

100

55.4

Mới

Tay sen
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215

30

10.5

32

Tay sen
DuoStix

WF-S507W           
Màu trắng / Chrome
Không bao gồm dây cấp 
và gác sen

WF-S507       
Màu đen / Chrome
Không bao gồm dây cấp 
và gác sen

Giá: 680.000 Đ

Tay sen

Tay sen
DuoStix

WF-S508W           
Màu trắng / Chrome
Dây cấp 1.5M
Gác sen

WF-S508       
Màu đen / Chrome
Dây cấp 1.5M
Gác sen

Giá: 910.000 Đ

89

215

126.2

3230

1500

36.9

WF-B211H

Tay sen
Codie

Dây cấp 1.5M
Gác sen

Giá: 1.000.000 Đ

WF-9H11

Tay sen
RainClick

03 chức năng 
Không bao gồm dây cấp & gác sen

Giá: 1.050.000 Đ
G1/2

130

24
4

WF-5145

Tay sen
RainClick CleansePlus

03 chức năng 
Bao gồm dây cấp & gác sen

      

Giá: 1.400.000 Đ

L=1500

254.5

130

55.4

Mới

WF-3098

Tay sen
Rain Switch Power Jet 

03 chức năng
Bao gồm dây cấp & gác sen

   

Giá: 1.050.000 Đ
39.2

32

118.9

259.3
55.5

Mới

WF-3099

Tay sen
RainClick Combing

03 chức năng 
Bao gồm dây cấp & gác sen

   

Giá: 1.150.000 Đ

32

35.6

55.5

121.3

247.2

Mới

Tay sen
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Tay sen
Genie

FFASS505-AQ   
Màu xanh
Không bao gồm dây cấp 
& gác sen

FFASS505-PI     
Màu hồng
Không bao gồm dây cấp 
& gác sen

FFASS505-GR    
Màu xám
Không bao gồm dây cấp 
& gác sen

Giá: 600.000 Đ

FFASS506-MB

Tay sen
Black Genie

Dây cấp 1.5M
Gác sen

Giá: 980.000 Đ

Tay sen
Genie

FFASS506-AQ   
Màu xanh
Dây cấp 1.5M
Gác sen

FFASS506-PI     
Màu hồng
Dây cấp 1.5M
Gác sen

FFASS506-GR    
Màu xám
Dây cấp 1.5M
Gác sen

Giá: 850.000 Đ

Tay sen

WF-9717

Đầu vòi sen gắn tường
Loven

Giá: 1.900.000 Đ

102
151.4

164

Ø
70

43

WF-9716

Đầu vòi gắn tường
Loven

Giá: 1.575.000 Đ

151.4

164

Ø
70

43

Mới

Mới

Đầu vòi sen gắn tường

WF-3662

Đầu vòi gắn tường
Acacia Supasleek

Giá: 2.500.000 Đ

117 13.5
42.9

33

75

169
188.5

45

20

73

20

WF-3659

Đầu vòi gắn tường
Acacia Supasleek

Giá: 2.100.000 Đ

117 13.5
42.9

169
188.5

45

73

Mới

Mới
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Chức năng Hình ảnh Vòi tắm sen âm tường Đầu sen phun mưa Thanh nối
đầu sen phun mưa

1 2 3

Vòi tắm sen âm tường
3 chức năng

WF-3128
(1131280000)

FFASS038
(FFASS038-000500BC0)

FFAS9909
(FFAS9909-000500BC0)

Vòi tắm sen âm tường
2 chức năng

WF-3128
(1131280000)

FFASS038
(FFASS038-000500BC0)

FFAS9909
(FFAS9909-000500BC0)

Vòi tắm sen âm tường
2 chức năng

WF-3128
(1131280000)

FFASS038
(FFASS038-000500BC0)

FFAS9909
(FFAS9909-000500BC0)

Sản phẩm cùng chức năng có thể dùng để thay thế

WF-1321
(FFAS1321-609500BF0)

WF-1721
(FFAS1721-609500BC0)

WF-3921
(FFAS3921-609500BF0)

WF-0921
(FFAS0921-601500BF0)

WF-B221
(FFASB221-609500BF0)

WF-0321
(FFAS0321-609500BF0)

WF-1M21
(FFAS1M21-609500BF0)

WF-1420
(FFAS1420-609500BF0)

FFASS036
(FFASS036-006500BC0)

WF-3096
(1030960001)

WF-3097
(1030970001)

WF-5146
(1351460000)

FFAS9908
(FFAS9908-000500BC0)

Tay sen Co nối tay sen Đầu vòi gắn tường
có điều hướng

Đầu vòi gắn tường
không có điều hướng

4 5 6 7

A-0017
(F40017-CHADY)

WF-3662
(1136620000)

A-0017
(F40017-CHADY)

FFAS9142
(FFAS9142-000500BC0)

WF-3659
(1136590000)

Sản phẩm cùng chức năng có thể dùng để thay thế

WF-3098
(1030980001)

WF-3099
(1030990001)

WF-5145
(1351450000)

WF-6144
(1361440000)

WF-6145
(1361450000)

-
WF-6146
(1361460000)

WF-5263
(1352630000)

WF-B211H
(FF1-CN521X0028750P)

WF-S508W
(FFASS508-000090BF0)

WF-S508
(FFASS508-000440BF0)

WF-9H11*
(FFAS9H11-000500BC0)

FFAS9143
(FFAS9143-000500BC0)

FFAS9140
(FFAS9140-000500BC0)

FFAS9141
(FFAS9141-000500BC0)

WF-9717
(FFAS9717-000500BF0)

WF-9716
(FFAS9716-000500BF0)

Bảng kết hợp liên quan dành cho vòi tắm sen âm tường

Note : (*) cần kết hợp thêm với dây sen 1.5m : FF1-CN521T00000025
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WF-4956

Bộ sen cảm biến nhiệt
EasySet Exposed - 3Way

Nóng lạnh
Trộn bộ
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 23.500.000 Đ

WF-4955

Bộ sen cảm biến nhiệt
EasySet Exposed

Nóng lạnh
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 22.000.000 Đ

Vòi tắm sen phun mưa

WF-4952

Bộ sen cảm biến nhiệt
TemptaCion - 3Way

Nóng lạnh
Trọn bộ
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 15.000.000 Đ

+ 2
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)

WF-1772

Cây sen phun mưa
Signature

Nóng lạnh
Trọn bộ
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 14.500.000 Đ

Vòi tắm sen phun mưa

Bộ sen phun mưa
Simplica

WF-9089
Nóng lạnh
Trọn bộ
Áp lực nước yêu 
cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 9.100.000 Đ

WF-9089E

Nóng lạnh
Trọn bộ
+ 200mm cho độ 
dài thanh trượt
Áp lực nước yêu 
cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 9.300.000 Đ

WF-9088

Cây sen
Neo Modern - 3Way

Đầu sen phun mưa
Tay sen, vòi sen
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 8.500.000 Đ
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SIDE VIEWFRONT VIEW

912.5

987-1232

220

380.4

A-6110.978.903

Cây sen
Moonshadow D20S

Không bao gồm bộ trộn

Giá: 9.200.000 Đ

Sen phun mưa

WF-9071H

Cây sen phun mưa 
H200

Kết hợp với vòi tắm 
sen gắn tường
Kèm dây sen, tay sen

Giá: 7.700.000 Đ

WF-9071

Cây sen phun mưa 
H200AR

Kết hợp với vòi tắm 
sen gắn tường
Không bao gồm dây 
sen và tay sen

Giá: 6.800.000 Đ

A-6110.978.904

Cây sen
Moonshadow D200

Không bao gồm bộ trộn

Giá: 8.400.000 Đ
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WF-1M13

Bộ sen cảm biến nhiệt
Loven

Nóng lạnh
Trọn bộ
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 11.000.000 Đ

Vòi tắm sen phun mưa

WF-1M72

Cây sen phun mưa
Loven

Nóng lạnh
Trọn bộ
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 8.700.000 Đ

Mới

Mới

Vòi sen gắn tường cho cây sen phun mưa

WF-4948

Vòi cho cây sen
phun mưa Active

Nóng lạnh
Thích hợp với cây sen
Moonshadow D20S, D200
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 8.500.000 Đ
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MÃ SỐ ESSENTIAL - GIÁ 13.900.000 Đ SỐ LƯỢNG

FFAS0925 Nút điều chỉnh cho tay sen EasySet 1

FFAS0930 Bộ trộn nhiệt độ âm tường EasySet 1

A-0017 Tay sen 03 chức năng RainClick 1

FFAS9099 Thanh trượt EasySet 1

FFAS9142 Co nối vuông EasySet 1

Trải nghiệm hàng ngày với vòi sen thoải mái và thư giãn chỉ bằng một nút ấn
và bật thuận tiện.

Trải nghiệm tắm tuyệt đỉnh.

EasySet - ESSENTIAL

Cách lắp đặt

EasySet
Concealed™
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MÃ SỐ ENJOYMENT - Giá: 31.350.000 Đ SỐ LƯỢNG

FFAS9908 Thanh nối đầu sen EasySet 1

FFASS038 Đầu sen phun mưa vuông 250mm 
EasySet 1

FFAS0926 Nút điều chỉnh cho đầu sen EasySet 1

FFAS0925 Nút điều chỉnh cho tay sen EasySet 1

FFAS0927 Nút điều chỉnh cho thân vòi sen EasySet 1

FFAS0930 Bộ trộn nhiệt độ âm tường EasySet 1

FFASS054 Đầu sen âm tường EasySet 3

FFAS9143 Gác sen vuông EasySet 1

A-0017 Tay sen 03 chức năng RainClick,
Dây sen 1.5M, Gác sen 1

MÃ SỐ EXPERIENCE - Giá: 21.350.000 Đ SỐ LƯỢNG

FFAS9908 Thanh nối đầu sen EasySet 1

FFASS038 Đầu sen phun mưa vuông 250mm
EasySet 1

FFAS0926 Nút điều chỉnh cho đầu sen EasySet 1

FFAS0925 Nút điều chỉnh cho tay sen EasySet 1

FFAS0930 Bộ trộn nhiệt độ âm tường EasySet 1

FFAS9143 Gác sen vuông EasySet 1

A-0017 Tay sen 03 chức năng RainClick,
Dây sen 1.5M, Gác sen 1

EasySet - ENJOYMENT

Cách lắp đặt

EasySet - EXPERIENCE

Cách lắp đặt
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FFASS054

Đầu sen âm tường
EasySet

Giá: 2.000.000 Đ

FFAS9140

Co nối tròn
EasySet

Giá: 1.000.000 Đ

FFAS9141

Gác sen tròn
EasySet

Giá: 1.700.000 Đ

EasySet Concealed

FFAS0925

Nút điều chỉnh cho tay sen
EasySet

Giá: 4.000.000 Đ

FFAS0926

Nút điều chỉnh cho đầu sen
EasySet

Giá: 4.000.000 Đ

FFAS0927

Nút điều chỉnh cho thân vòi sen
EasySet

Giá: 4.000.000 Đ

FFAS0930

Bộ trộn nhiệt độ âm tường
EasySet

Nóng lạnh

Giá: 5.300.000 Đ

EasySet Concealed

FFAS9142

Co nối vuông
EasySet

Giá: 1.000.000 Đ
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EasySet Concealed

FFAS9143

Gác sen vuông
EasySet

Giá: 1.650.000 Đ

A-0017

Tay sen 03 chức năng
RainClick

Dây sen 1.5M
Gác sen

Giá: 1.700.000 Đ

FFAS9908

Thanh nối đầu sen
EasySet

Giá: 800.000 Đ

FFAS9909

Thanh nối đầu sen
EasySet

Giá: 1.250.000 Đ

250 9

G1/2"

EasySet Concealed

FFAS9099

Thanh trượt
EasySet

Giá: 1.900.000 Đ

FFASS036

Đầu sen phun mưa tròn 250mm
EasySet

Giá: 3.900.000 Đ

FFASS038

Đầu sen phun mưa vuông 250mm 
EasySet

Giá: 3.900.000 Đ
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Bồn tắm

Được thiết kế triệt để nhằm mang lại sự thoải mái tối ưu và được sản xuất để tạo độ 
bền, cho dù đó là bồn tắm được thiết kế tinh tế (liền mạch) mang lại trải nghiệm 
sang trọng hay bồn tắm quen thuộc mang đến cảm giác thư giãn thoải mái, chúng 
tôi chắc chắn bạn sẽ tìm được sản phẩm bồn tắm American Standard yêu thích của 
bạn tại đây.

HỆ THỐNG XẢ KÉP

Cả hai vòi phun xoáy nước 
và máy thổi đều làm việc 
cùng nhau để bơm không 
khí đồng thời từ phía dưới 
và các bên bồn tắm, mang 
lại lợi ích đầy đủ cho việc 
mát xa bằng thủy lực.

HỆ THỐNG XOÁY NƯỚC

Hệ thống nén khí tạo hiệu 
ứng xoáy nước khắp bồn 
tắm, kích thích hệ thống 
thần kinh và tuần hoàn của 
cơ thể nhằm cải thiện hoạt 
động thần kinh và tuần 
hoàn của máu.

HỆ THỐNG BÓNG KHÍ

Hệ thống bóng khí tạo ra vô 
số các bóng khí nhỏ để làm 
tăng hàm lượng oxy, kết 
quả mang lại hiệu quả làm 
sạch, làm dịu làn da và giảm 
căng thẳng.

HỆ THỐNG MÁT XA VÒI 
PHUN SẤY KHÔ
Hệ thống giúp thư giãn 
nhẹ nhàng vùng cổ và lưng 
của người sử dụng nhằm 
làm dịu cơ bắp và xua tan 
mệt mỏi.

TẠO OZONE

Ozone đã được chứng minh 
y tế không chỉ có tác dụng 
làm sạch không khí mà còn 
giúp giảm bớt các bệnh ác 
tính như nhiễm trùng và 
phản ứng dị ứng.

VỆ SINH

Bồn tắm chăm sóc sức 
khỏe giám sát toàn bộ hệ 
thống khử trùng để đảm 
bảo rằng vi trùng không 
còn xuất hiện sau khi sử 
dụng bồn tắm kéo dài, đảm 
bảo vệ sinh tối ưu cho người 
dùng.

Sự thoải mái tối ưu với dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe

BTAS2732

Bồn tắm đặt sàn
Acacia

Chất liệu Cast Iron.
+ Bộ xả
+ Ống thoát nước

Giá: 115.500.000 Đ

Bồn tắm đặt sàn

BTAS6719 hoặc BTAS6719.4H

Bồn tắm đặt sàn
Acacia Evolution

Chất liệu Acrylic.
+Bộ xả
+Ống thoát nước

Giá: 97.500.000 Đ

BTAS9761

Bồn tắm đá đặt sàn
Zenistone

Chất liệu đá.
+ Bộ xả
+ Ống thoát nước

Giá: 166.000.000 Đ

BTAS9831

Bồn tắm đá đặt sàn
Zenistone

Chất liệu đá.
+ Bộ xả
+ Ống thoát nước

Giá: 183.000.000 Đ

Bồn tắm đặt sàn

Note : giá bồn tấm đã bao gồm
ống thoát nước



138 139

Bồn tắm âm sàn Bồn tắm âm sàn

70280-WT

Bồn tắm âm sàn
New Codie

Bồn tắm Arcylic
+ Bộ xả giật

Giá: 13.500.000 Đ

Bồn tắm âm sàn
Studio

7140-WT
Bồn tắm Arcylic
+ Tay vịn
+ Bộ xả

Giá: 17.500.000 Đ

7240100-WT Bồn tắm Arcylic
+ Thủy lực

Giá: 62.000.000 Đ

Bồn tắm âm sàn
Active

70270-WT Bồn tắm Arcylic
+ Bộ xả nhấn

Giá: 16.000.000 Đ

70270P-WT Bồn tắm Arcylic
+ Bộ xả

Giá: 17.000.000 Đ

70271-WT Bồn tắm Arcylic
+ Thủy lực

Giá: 60.000.000 Đ

70092-WT

Bồn tắm thủy lực
Tonic

Bồn tắm Arcylic
+ Tay vịn
+ Bộ xả

Giá: 93.000.000 Đ

Bồn tắm âm sàn
Tonca 

7120-WT
Bồn tắm Arcylic
+ Tay vịn
+ Bộ xả

Giá: 21.500.000 Đ

7220100-WT Bồn tắm Arcylic
+ Thủy lực

Giá: 71.000.000 Đ

Bồn tắm âm sàn
Saturn S - 1.6M

8160-WT Bồn tắm Arcylic
+ Kèm bộ xả giật

Giá: 18.500.000 Đ

8161-WT Bồn tắm Arcylic
+ Kèm bộ xả

Giá: 19.500.000 Đ

Note : giá bồn tấm đã bao gồm ống thoát nướcNote : giá bồn tấm đã bao gồm ống thoát nước
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12o
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35 Max

54
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202 232
33

WF-0915

Vòi bếp dây rút với đầu phun
Cygnet

Nóng lạnh
Áp lực nước yêu cầu: 0,2 ~ 0,5 MPa

Giá: 5.800.000 Đ

Mới

Vòi bếp

Vòi bếp cảm ứng

Vòi bếp

WF-5644

Vòi bếp dây rút cảm ứng với đầu phun

Nóng lạnh
Áp lực nước yêu cầu: 0,2 ~ 0,5 MPa

Giá: 12.000.000 Đ

220
405.2

785

228.3
33

WF-0907

Vòi bếp dây rút cảm ứng với đầu phun 
Fairbury

Nóng lạnh
Áp lực nước yêu cầu: 0,2 ~ 0,5 MPa

Giá: 10.500.000 Đ

Mới

17o

56 33
35 Max 84

540 Max

421
226 210

Vòi bếp dây rút với đầu phun
Agate

WF-0916                   Màu Chrome

Giá: 5.800.000 Đ

WF-9262           Màu đen

Giá: 6.500.000 Đ

Nóng lạnh
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Mới
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Vòi bếp

WF-5637

Vòi bếp
Ceraplan

Nóng lạnh
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 3.400.000 Đ

WF-5608

Vòi bếp cổ cong
Minimalistic

Nóng lạnh
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 3.400.000 Đ

WF-5623

Vòi bếp
Seva

Nóng lạnh
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 3.100.000 Đ

WF-5624

Vòi bếp
Neo modern

Nóng lạnh
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 3.100.000 Đ

Vòi bếp

WF-T606

Vòi bếp
Winston

Lạnh

Giá: 1.050.000 Đ

WF-T706

Vòi bếp
Winston

Lạnh

Giá: 1.030.000 Đ

WF-5634

Vòi bếp dây rút với đầu phun

Nóng lạnh
Áp lực nước yêu cầu: 0,2 ~ 0,5 MPa

Giá: 6.600.000 Đ

50 33555 Max
35 Max 68

356 214
217

WF-0908

Vòi bếp
Agate

Nóng lạnh
Áp lực nước yêu cầu: 0,2 ~ 0,5 MPa

Giá: 2.400.000 Đ

Mới
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WF-T607

Vòi bếp gắn tường
Winston

Lạnh

Giá: 910.000 Đ

WF-T707

Vòi bếp gắn tường
Winston

Lạnh

Giá: 950.000 Đ

Vòi bếp

Chậu bếp

Ø35 Ø28

Ø114
Ø114

89

40

500

162

820 229

212

FFASX902

Chậu bếp đôi đặt bàn 820mm

W500xL820xH225

Giá: 12.000.000 Đ

Mới

Ø35 Ø28

225

291

210265

89
40

50
760 480 FFASX901

Chậu bếp đơn đặt bàn 760mm

W480xL760xH225
Sơn tĩnh điện màu đen

Giá: 10.000.000 Đ

Mới
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Chậu bếp

Ø114

556 436

220

556

436
148

FFASX127

Chậu bếp đơn âm bàn 556mm

W436xL556xH220

Giá: 5.200.000 Đ

Mới

673

220

673

457

457

Ø114144

FFASX126

Chậu bếp đơn âm bàn 673mm

W457xL673xH220

Giá: 5.800.000 Đ

Mới

748 457

220

748

457

144 Ø114

FFASX125

Chậu bếp đơn âm bàn 748mm

W457xL748xH220

Giá: 7.200.000 Đ

Mới

210

215

80
48Ø35

Ø28

Ø114

270

700 480
FFASX121

Chậu bếp đơn đặt bàn 700mm

W480xL700xH210

Giá: 7.400.000 Đ

Mới

210

215

80
48Ø35

Ø28

320

480800
FFASX122

Chậu bếp đơn đặt bàn 800mm

W480xL800xH210

Giá: 8.000.000 Đ

Mới

210

215

295 80
48Ø35

Ø28

Ø114Ø114

750 480
FFASX123

Chậu bếp đôi đặt bàn 750mm

W480xL750xH210

Giá: 10.300.000 Đ

Mới

Chậu bếp

210

215

295
80

48Ø35
Ø28

Ø114Ø114

820 480
FFASX124

Chậu bếp đôi đặt bàn 820mm

W480xL820xH210

Giá: 11.000.000 Đ

Mới
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Công cộng

Xả chống bắn tóe

Xả chống bắn tóe bất kể 
áp lực nước ra sao.

Dirt Resistant

Khả năng tự làm sạch để 
tránh bụi bẩn tích tụ.

Dễ dàng sửa chữa

Lắp đặt đơn giản giúp tiết 
kiệm thời gian và chi phí.

Cảm biến dòng

Độ cảm biến chính xác 
chưa từng có so với vòi cảm 
biến thông thường.

Vệ sinh Tiện ích Tính bền vững

Khám phá dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh thương mại của chúng tôi được xây dựng 
với chất lượng, độ tin cậy và độ bền có thể chịu được việc sử dụng mạnh mẽ. Quan 
trọng không kém là thiết kế và công nghệ mà chúng tôi đã lắp đặt trong các sản 
phẩm của mình nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nước và bảo trì dễ dàng để giảm 
thiểu tác động môi trường và giúp bạn tiết kiệm được nhiều hơn.

Các tính năng và công nghệ chính
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WF-8048

Hộp nguồn pin DC

Pin 6V - CRP2
Dùng cho các vòi AccuStream, AccuFlo

Giá: 600.000 Đ

WF-8046

Cục biến chuyển nguồn AC

Điện AC - 220V
Dùng cho các vòi AccuStream, AccuFlo

Giá: 650.000 Đ
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Vòi chậu cảm ứng

WF-3008

Vòi chậu cảm ứng
AccuStream

Size S
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 7.700.000 Đ

Mới

WF-3009

Vòi chậu cảm ứng cổ cao
AccuStream

Size M
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 8.250.000 Đ

Mới

WF-3040

Vòi chậu cảm ứng cổ cao
AccuStream

Size L
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 9.350.000 Đ

Mới

WF-3041

Vòi chậu cảm ứng gắn tường
AccuStream

Size M
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 7.700.000 Đ

Mới

WF-3042

Vòi chậu cảm ứng gắn tường
AccuStream

Size L
Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 8.250.000 Đ

Mới

Vòi chậu cảm ứng

WF-3007

Vòi chậu cảm ứng
AccuFlo

Áp lực nước yêu cầu: 0,1 ~ 0,5 MPa

Giá: 7.150.000 Đ

Mới

Mới

Mới
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78
0

320 240

37
216

5
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0
55

25
5

370
425

Ø26

Ø30

Ø32

Bồn tiểu nam cảm ứng treo tường
Lynbrook

WP-6519.DC
Dùng pin

Tích hợp van xả
cảm ứng

WP-6519.AC
Dùng điện

Tích hợp van xả
cảm ứng

Giá: 15.000.000 Đ

78
0

320 240

37
216

5
12

0
55

25
5

370
425

Ø26

Ø30

Ø32

(*) Đối với các loại bồn tiểu Back inlet: chỉ tích hợp được với van xả âm tường.
(*) Đối với các loại bồn tiểu Top inlet: tích hợp được với van xả âm tường, van xả dương tường và van xả cơ.

Bồn tiểu đặt sàn

WP-6605

Bồn tiểu nam đặt sàn
Lynbrook

WP-6605T: Top inlet
WP-6605B: Back inlet

Giá: 9.900.000 Đ

WP-6507

Bồn tiểu nam cảm ứng treo tường 
Concept

Tích hợp van xả cảm ứng

Giá: 25.500.000 Đ

WP-6509

Bồn tiểu nam treo tường
Lynbrook

WP-6509T: Top inlet
WP-6509B: Back inlet

Giá: 6.900.000 Đ

(*) Đối với các loại bồn tiểu Back inlet: chỉ tích hợp được với van xả âm tường.
(*) Đối với các loại bồn tiểu Top inlet: tích hợp được với van xả âm tường, van xả dương tường và van xả cơ.

Bồn tiểu treo tường

Vòi chậu cảm ứng
Selectronic

WF-8805 Dùng pin

Giá: 10.000.000 Đ

WF-8815 Dùng điện

Giá: 10.000.000 Đ

Áp lực tối thiểu tại: 0.1MPa: <= 7.5L/phút

Vòi chậu cảm ứng
Entry 

WF-8601 Dùng pin

Giá: 8.200.000 Đ

WF-8611 Dùng điện

Giá: 9.000.000 Đ

Áp lực tối thiểu tại: 0.1MPa: <= 9L/phút

Vòi chậu cảm ứng

220

39

70
25.01

154.6

130.5

50

20

WF-8101

Vòi chậu cảm ứng 2 trong 1

Vòi chậu cảm ứng tích hợp xà phòng

Giá: 10.000.000 Đ
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VF-6401

Bồn tiểu nam treo tường
Mini Washbrook

Top inlet

Giá: 2.600.000 Đ

Bồn tiểu treo tường Bồn tiểu treo tường

Van xả cảm ứng âm tường

WF-8604 Dùng pin

Giá: 7.000.000 Đ

WF-8614 Dùng điện

Áp lực tối thiểu tại: 0.1MPa: <= 3L/lần xả

Giá: 8.000.000 Đ

Van xả cảm ứng
Senseflow

WF-8609 Dùng pin

Giá: 6.700.000 Đ

WF-8619 Dùng điện

Áp lực tối thiểu tại: 0.1MPa: <= 2-4L/lần xả

Giá: 7.600.000 Đ

WF-9802

Van xả cho bồn tiểu nam

Xả nhấn
Dùng cho bổn tiểu có lỗ cấp nước phía trên
Áp lực tối thiểu tại: 0.1MPa: <= 2-3L/lần nhấn

Giá: 1.650.000 Đ

(*) Đối với các loại bồn tiểu Back inlet: chỉ tích hợp được với van xả âm tường.
(*) Đối với các loại bồn tiểu Top inlet: tích hợp được với van xả âm tường, van xả dương tường và van xả cơ.

6737-AWT

Bồn tiểu nam treo tường
New Contour

6737-AWT: Top inlet
6737B-AWT: Back inlet

Giá: 6.700.000 Đ

WP-6591

Bồn tiểu nam treo tường
Washbrook

WP-6591B (*): Back inlet
WP-6591T (*): Top inlet

Giá: 6.600.000 Đ
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Phụ kiện
Thường bị xem nhẹ, phụ kiện phòng tắm không chỉ làm cho phòng tắm tiện dụng 
hơn mà còn tăng thêm cảm giác cá nhân vào không gian thực tế nhất trong ngôi 
nhà, vì vậy hãy hoàn thiện không gian phòng tắm của bạn bằng nhiều phụ kiện bao 
gồm giá đỡ giấy, giá treo khăn, giá để cốc, móc dây treo.
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175.1

1200

54.5

44.75

30 30

20

Vòi xịt vệ sinh
DuoStix

WF-TS28CW         
Màu trắng/
Chrome
Dây cấp 1.2M

WF-TS28B                        
Màu đen/
Chrome
Dây cấp 1.2M

Giá: 800.000 Đ

175.1

1200

54.5

44.75

30 30

20

WF-TS28W        

Vòi xịt vệ sinh
DuoStix

Màu trắng
Dây cấp 1.2M

Giá: 750.000 Đ 136.379.9

171.5

Phụ kiện chứa xà phòng

WF-8102

Vòi xà phòng cảm ứng

Tạo xà phòng thông qua
chức năng cảm ứng

Giá: 6.800.000 Đ

Máy sấy tay

Vòi xịt vệ sinh

FFAS6868

Vòi xịt vệ sinh
đầu mạ chrome

Giá: 650.000 Đ

FFAS8686

Vòi xịt vệ sinh
đầu nhựa trắng

Giá: 600.000 Đ

73

1
25

36

1
20

0

G1/2

33.5

14

18

(8
.1

)

12.5
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WF-7268

Hộp đựng xà phòng cảm ứng

Dùng pin

Giá: 4.200.000 Đ

Mới

Máy sấy tay

WF-7267      
Màu xám

Dùng điện 
220V-240V

WF-7266     
Màu trắng

Dùng điện 
220V-240V

Giá: 8.400.000 Đ

Mới
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A-4420

Van giảm áp 2 đầu cấp

Giá: 800.000 Đ

Van giảm áp

78

78

FFAS3939E

Bẫy nước chữ P

340 mm

Giá: 600.000 Đ

FFAS3939

Bẫy nước chữ P

240 mm

Giá: 550.000 Đ

Thoát nước

FFAS7979

Thoát nước cho chậu rửa

Giá: 550.000 Đ

A-8200

Thoát sàn

90x90  mm

Giá: 600.000 Đ

Thoát sàn

A-8201-N

Thoát sàn

90x90  mm

Giá: 600.000 Đ

47.5

FD-1150

Thoát sàn

115x115  mm

Giá: 810.000 Đ

Close: 78.3 - Open: 82

39.5 23.5

Ø
2823.5

G1/2

G
1/2

Ø
47.5

FPA07038-F

Van giảm áp

Giá: 230.000 Đ

Van giảm áp
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WF-0281

Móc áo
Heritage

Giá: 750.000 Đ

Phụ kiện Heritage

WF-0282

Đựng xà phòng
Heritage

Giá: 980.000 Đ

WF-0284

Đựng ly
Heritage

Giá: 1.100.000 Đ

WF-0286

Dụng cụ vệ sinh
Heritage

Giá: 1.600.000 Đ

WF-0287

Đựng giấy vệ sinh
Heritage

Giá: 1.600.000 Đ

Phụ kiện Heritage

WF-0290

Vòng treo khăn
Heritage

Giá: 980.000 Đ

WF-0293

Thanh treo khăn đơn
Heritage

Giá: 1.400.000 Đ

WF-0294

Thanh treo khăn đôi
Heritage

Giá: 2.100.000 Đ
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WF-0295

Kệ khăn
Heritage

Giá: 3.000.000 Đ
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Phụ kiện Acacia Evolution Phụ kiện Acacia Evolution

K-1381

Móc áo
Acacia Evolution

Giá: 990.000 Đ

K-1382

Đĩa đựng xà phòng
Acacia Evolution

Giá: 990.000 Đ

K-1384

Phụ kiện đựng ly
Acacia Evolution

Giá: 990.000 Đ

K-1386

Phụ kiện vệ sinh
Acacia Evolution

Giá: 1.870.000 Đ

K-1387

Đựng giấy vệ sinh
Acacia Evolution

Giá: 990.000 Đ

K-1393

Thanh treo khăn
Acacia Evolution

Giá: 1.870.000 Đ

K-1394

Thanh treo khăn đôi
Acacia Evolution

Giá: 2.970.000 Đ

K-1395

Kệ để khăn
Acacia Evolution

Giá: 5.940.000 Đ

K-1390

Vòng treo khăn
Acacia Evolution

Giá: 1.600.000 Đ

OPM

PS

NOOKR

UP

RMKR

OO
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Phụ kiện Acacia Evolution Phụ kiện Acacia Evolution

K-2801-42-N

Đĩa đựng xà phòng
Concept

Giá: 650.000 Đ

K-2801-44-N

Phụ kiện đựng ly
Concept

Giá: 650.000 Đ

K-2801-47-N

Vòng treo khăn
Concept

Giá: 650.000 Đ

K-2801-43-N

Đựng giấy vệ sinh
Concept

Giá: 800.000 Đ

K-2801-46-N

Thanh treo khăn
Concept

Giá: 800.000 Đ

K-2801-50-N

Kệ gương
Concept

Giá: 850.000 Đ

WF-1499

Đựng giấy vệ sinh đôi dáng tròn
Concept

Giá: 1.600.000 Đ

WF-0499

Đựng giấy vệ sinh đôi dáng vuông 
Concept

Giá: 1.600.000 Đ

WF-1498

Đựng giấy vệ sinh đơn dáng tròn
Concept

Giá: 1.300.000 Đ

WF-0498

Đựng giấy vệ sinh đơn dáng vuông 
Concept

Giá: 1.300.000 Đ
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Phụ kiện Seva Phụ kiện Seva

WF-6581

Móc áo
Seva

Giá: 900.000 Đ

WF-6587

Kệ khăn
Seva

Giá: 2.500.000 Đ

WF-6582

Đĩa đựng xà phòng
Seva

Giá: 1.000.000 Đ

WF-6583

Phụ kiện đựng ly
Seva

Giá: 1.000.000 Đ

WF-6586

Đựng giấy vệ sinh
Seva

Giá: 1.000.000 Đ

WF-6588

Thanh treo khăn
Seva

Giá: 1.200.000 Đ

WF-6590

Vòng treo khăn
Seva

Giá: 1.000.000 Đ
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MÃ SỐ MÃ SỐ MỚI TÊN SẢN PHẨM CHÂN CẦU

WP-2025 CCAS2025-2400400C0 Bộ cầu 01 khối Kastello WP-2025NO

2007-WT CL20075-6DACTCB Bộ cầu 01 khối Acacia Evolution 2007B-WT

VF-1808ET CCAS1808-112040UV0 Bộ cầu 01 khối Acacia Supasleek VF-1808TNO

VF-1808T CCAS1808-1120401V0 Bộ cầu 01 khối Acacia Supasleek VF-1808TNO

WP-1830 CCAS1830-1M15B Bộ cầu 01 khối Milano WP-1830NO

WP-1880 CCAS1880-002A410C0 Bộ cầu 01 khối Signature với nắp Crytal WP-1880NO

WP-1880N CCAS1880-022A410C0 Bộ cầu 01 khối Signature với nắp Neol WP-1880NO

VF-2010 C2010001-1M15B Bộ cầu 01 khối Activa VF-2010NO

VF-2011 C2011001-1M15B Bộ cầu 01 khối Active VF-2011NO

WP-2073 CCAS2073-1M15B Bộ cầu 01 khối Neo Modern WP-2073NO

2530-WT CL25300-6DACTST Bộ cầu 01 khối Flexio 2530B-WT

VF-1862 CCAS1862-1120400V0 Bộ cầu 01 khối Loven VF-1862NO

VF-1863 1011362080 Bộ cầu 01 khối Loven VF-1863NO

VF-2530 CCAS2530-1M15B Bộ cầu 01 khối Flexio VF-2530NO

VF-1858 CCAS1858-1120410V0 Bộ cầu 01 khối Cozy VF-1858NO

NẮP NHỰA BỘ XẢ VAN GIẢM ÁP CO NỐI

CCASC025-P20P410C0 CCZZT025-1100010C0 FPA91840-F CC1-CN511P900KL808

CL6117M-6D CL5160G-8H F54400-CHADYS M11493

CCASC119-U20U411C0 M12314 M19012 M120123

CTSS1808-1M M12314 M19012 M120123

CASC830-0200410C0 CCZZT830-0200010C0 CC1-CN511MSA009182 CC1-CN511P9000L808

CCASC119-U20U420C0 CCZZT880-0200010C0 FPA91840-F CC1-CN511P900KL808

CCASC630-0200420C0 CCZZT880-0200010C0 FPA91840-F CC1-CN511P900KL808

CTSSI151-1M M19108 M19225 M19077

CTSSI151-1M M19112 M19225 M19077

CCASC630-0200410C0 CCZZT273-0100010C0 CC1-CN511P9000L272

CL6104M-6D CL5145G-8H F54400-CHADYS M11474

CCASC162-0200410F0 M120154 FPA07038-F M12279

CCASC162-0200410F0 M120223 FPA07038-F M12279

CL6104M-6D CRTF610T M19225 M11783

CTSS1858-1M M12313 FPA91820-F M120123

Bảng tổng hợp liên quan dành cho bộ cầu 1 khối
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Bảng tổng hợp liên quan dành cho bộ cầu 2 khối

MÃ SỐ MÃ SỐ MỚI TÊN SẢN PHẨM CHÂN CẦU

2307-WT CL23075-6DACTCB Bộ cầu 02 khối Acacia Evolution CL3307B-6DA-03

2327-WT CL23275-6DACTCB Bộ cầu 02 khối Milano CL3327B-6DA-03

VF-2781 C2781000-1MA21 Bộ cầu 02 khối Kastello C3781000-1MA-30

2622-WT CL26225-6DACTCB Bộ cầu 02 khối Signature CL3322B-6DABF-03

2630-WT CL26305-6DACTST Bộ cầu 02 khối Neo Modern CCAS3630-2100410F5

VF-2162 CCAS2162-1120400V0 Bộ cầu 02 khối LOVEN CCAS3162-1120411V0

VF-2719 CCAS2719-2220500V0 Bộ cầu 02 khối CCAS3719-3120510V0

VF-2013 C2013001-1M15B Bộ cầu 02 khối Star C3013000-1MA21

VF-2397 C2397000-1M15B Bộ cầu 02 khối Winplus+ C3396000-1MA42

VF-2397SL C2397001-1M15B Bộ cầu 02 khối Winplus+ nắp êm C3396000-1MA42

THÙNG NƯỚC NẮP NHỰA BỘ XẢ VAN GIẢM ÁP CO NỐI

CL43074-6DA-03 CL6117M-6D CL5161G-8H F54400-CHADYS M11494

CL44274-6DA-03 CL6141M-6D CL5315G-8H F54400-CHADYS M11494

C4781000-1MA-30 CTSS2781-1M M19224 M19225 M11997

CL43224-6DABF-03 CCASC119-U20U420C0 CL5384G-8H F54400-CHADYS M12576

CCAS4630-0200410F5 CL6156M-6D CL5393G-8H F54400-CHADYS M12423

CCAS4162-0200411V0 CCASC162-0200410F0 M120151 M120149

CCAS4719-0220510V0 CT500AS-1M M120038 M19225 CST00082-6D

C4013109-1MA00 CTSS490S-1M M19115

C4797000-1MA42 CTSS4500-1M M19119

C4797000-1MA42 CRTS480S-1M M19119
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Bộ sưu tập sắc màu
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Vòi chậu 01 lỗ nóng lạnh Acacia Evolution

WF-1301MB Giá: 5.300.000 Đ

WF-1301BHG Giá: 8.000.000 Đ

WF-1301CS Giá: 8.000.000 Đ

WF-1301WS Giá: 8.000.000 Đ
Đã bao gồm thoát nước cho chậu rửa cùng màu

Vòi chậu cổ cao nóng lạnh Acacia Evolution

WF-1302MB Giá: 7.000.000 Đ

WF-1302BHG Giá: 11.000.000 Đ

WF-1302CS Giá: 10.200.000 Đ

WF-1302WS Giá: 10.200.000 Đ
Đã bao gồm thoát nước cho chậu rửa cùng màu

Mới

Vòi chậu 03 lỗ nóng lạnh Acacia Evolution

WF-1303MB Giá: 8.000.000 Đ

WF-1303BHG Giá: 12.000.000 Đ

WF-1303CS Giá: 11.500.000 Đ

WF-1303WS Giá: 11.500.000 Đ

Vòi chậu 01 lỗ nóng lạnh Acacia Evolution

WF-1305BHG Giá: 10.500.000 Đ

WF-1305CS Giá: 10.000.000 Đ

Vòi chậu gắn tường nóng lạnh Acacia Evolution

WF-1304MB Giá: 8.000.000 Đ

WF-1304BHG Giá: 10.700.000 Đ

WF-1304CS Giá: 10.300.000 Đ

WF-1304WS Giá: 10.300.000 Đ

Vui lòng tra cứu thông tin liên quan (thông số, bản vẽ ...)
tại phiên bản màu Chrome cho sản phẩm tương ứng.Mới

Vòi bồn tắm 04 lỗ nóng lạnh Acacia Evolution

WF-1300MB Giá: 13.000.000 Đ

WF-1300BHG Giá: 17.000.000 Đ

WF-1300CS Giá: 16.000.000 Đ

WF-1300WS Giá: 17.000.000 Đ

MB - Matte Black BHG - Brushed Hard Graphite

WS - Polished Warm SunsetCS - Polished Cool SunriseHG - Polished Hard Graphite

Vòi chậu 01 lỗ nóng lạnh Signature

WF-1701HG Giá: 7.000.000 Đ

WF-1701CS Giá: 7.000.000 Đ

WF-1701WS Giá: 7.000.000 Đ
Đã bao gồm thoát nước cho chậu rửa cùng màu

Vòi chậu cổ cao nóng lạnh Signature

WF-1702HG Giá: 10.200.000 Đ

WF-1702CS Giá: 10.000.000 Đ

WF-1702WS Giá: 10.000.000 Đ
Đã bao gồm thoát nước cho chậu rửa cùng màu

Vòi chậu 03 lỗ nóng lạnh Signature

WF-1703HG Giá: 11.000.000 Đ

WF-1703CS Giá: 11.000.000 Đ

WF-1703WS Giá: 11.000.000 Đ

Vòi chậu gắn tường nóng lạnh Signature

WF-1704HG Giá: 9.000.000 Đ

WF-1704CS Giá: 8.500.000 Đ

WF-1704WS Giá: 8.500.000 Đ
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Mới
Vui lòng tra cứu thông tin liên quan (thông số, bản vẽ ...)
tại phiên bản màu Chrome cho sản phẩm tương ứng.Mới

Vòi tắm sen gắn tường Signature

WF-1711NHG Giá: 10.600.000 Đ

WF-1711NCS Giá: 10.600.000 Đ

WF-1711NWS Giá: 10.500.000 Đ
Không bao gồm tay sen và dây sen

Vòi sen gắn tường Signature

WF-1712NHG Giá: 9.700.000 Đ

WF-1712NCS Giá: 9.700.000 Đ

WF-1712NWS Giá: 9.700.000 Đ
Không bao gồm tay sen và dây sen

Vòi tắm sen âm tường nóng lạnh Acacia Evolution

WF-1321MB Giá: 6.500.000 Đ

WF-1321BHG Giá: 8.500.000 Đ

WF-1321CS Giá: 8.000.000 Đ

WF-1321WS Giá: 8.000.000 Đ
Cần kết hợp với hộp lắp đặt vòi sen âm WF-0625

WF-0625 Giá: 1.100.000 Đ

Vòi sen âm tường nóng lạnh Acacia Evolution

WF-1322BHG Giá: 7.400.000 Đ

WF-1322CS Giá: 7.000.000 Đ

WF-1322WS Giá: 7.000.000 Đ
Cần kết hợp với hộp lắp đặt vòi sen âm WF-0625

WF-0625 Giá: 1.100.000 Đ

Bộ sen cảm biến nhiệt EasySet Exposed - 3Way

WF-4956MB Giá: 32.000.000 Đ

WF-4956BHG Giá: 41.000.000 Đ

WF-4956HG Giá: 40.000.000 Đ

WF-4956CS Giá: 40.000.000 Đ

WF-4956WS Giá: 40.000.000 Đ

Cây sen phun mưa Signature

WF-1772HG Giá: 30.000.000 Đ

WF-1772CS Giá: 30.000.000 Đ

WF-1772WS Giá: 30.000.000 Đ

Bộ sen cảm biến nhiệt TemptaCion - 3Way

WF-6282HG Giá: 25.000.000 Đ

WF-6282CS Giá: 25.000.000 Đ

WF-6282WS Giá: 25.000.000 Đ
Bao gồm Tay sen Power Jet | Đầu sen Drip Free

Bộ sen cảm biến nhiệt TemptaCion - 3Way

WF-6283HG Giá: 25.000.000 Đ

WF-6283CS Giá: 25.000.000 Đ

WF-6283WS Giá: 25.000.000 Đ
Bao gồm Tay sen Combing | Đầu sen Embrace

Bộ sen phun mưa Simplica

WF-6284 Giá: 13.000.000 Đ
Bao gồm Tay sen Power Jet | Đầu sen Embrace

Vòi tắm sen âm tường nóng lạnh Signature

WF-1721HG Giá: 6.500.000 Đ

WF-1721CS Giá: 6.500.000 Đ

WF-1721WS Giá: 6.500.000 Đ

MB - Matte Black BHG - Brushed Hard Graphite

WS - Polished Warm SunsetCS - Polished Cool SunriseHG - Polished Hard Graphite
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Thanh nối đầu sen

FFAS9909MB Giá: 1.650.000 Đ

FFAS9909BHG Giá: 2.750.000 Đ

FFAS9909HG Giá: 2.200.000 Đ

FFAS9909CS Giá: 2.200.000 Đ

FFAS9909WS Giá: 2.200.000 Đ

Dây sen 1.5m

WF-9127MB Giá: 550.000 Đ

WF-9127BHG Giá: 900.000 Đ

WF-9127HG Giá: 850.000 Đ

WF-9127CS Giá: 850.000 Đ

WF-9127WS Giá: 850.000 Đ

Tay sen 03 chức năng RainClick

WF-9H11MB Giá: 1.200.000 Đ

WF-9H11BHG Giá: 2.100.000 Đ

WF-9H11HG Giá: 2.100.000 Đ

WF-9H11CS Giá: 2.100.000 Đ

WF-9H11WS Giá: 2.100.000 Đ

Mới
Vui lòng tra cứu thông tin liên quan (thông số, bản vẽ ...)
tại phiên bản màu Chrome cho sản phẩm tương ứng.Mới

Thanh trượt

FFAS9091MB Giá: 1.800.000 Đ

FFAS9091BHG Giá: 2.000.000 Đ

FFAS9091HG Giá: 2.000.000 Đ

FFAS9091CS Giá: 2.000.000 Đ

FFAS9091WS Giá: 2.000.000 Đ

Tay sen Rain Switch Power Jet

WF-5120MB Giá: 1.600.000 Đ

WF-5120BHG Giá: 2.200.000 Đ

WF-5120HG Giá: 2.300.000 Đ

WF-5120CS Giá: 2.300.000 Đ

WF-5120WS Giá: 2.200.000 Đ
Bao gồm dây cấp & gác sen

Tay sen RainClick Combing

WF-5122MB Giá: 1.600.000 Đ

WF-5122BHG Giá: 2.300.000 Đ

WF-5122HG Giá: 2.200.000 Đ

WF-5122CS Giá: 2.200.000 Đ

WF-5122WS Giá: 2.300.000 Đ
Bao gồm dây cấp & gác sen

Thanh nối đầu sen

FFAS9908MB Giá: 1.650.000 Đ

FFAS9908BHG Giá: 2.500.000 Đ

FFAS9908HG Giá: 2.000.000 Đ

FFAS9908CS Giá: 2.000.000 Đ

FFAS9908WS Giá: 2.000.000 Đ

Đầu sen phun mưa vuông 300mm

FFASS515MB Giá: 6.300.000 Đ

FFASS515BHG Giá: 6.300.000 Đ

FFASS515HG Giá: 6.300.000 Đ

FFASS515CS Giá: 6.300.000 Đ

FFASS515WS Giá: 6.300.000 Đ

Đầu sen phun mưa Moonshadow Drip-free 254mm

WF-5100MB Giá: 2.500.000 Đ

WF-5100BHG Giá: 3.200.000 Đ

WF-5100HG Giá: 3.200.000 Đ

WF-5100CS Giá: 3.200.000 Đ

WF-5100WS Giá: 3.200.000 Đ

MB - Matte Black BHG - Brushed Hard Graphite

WS - Polished Warm SunsetCS - Polished Cool SunriseHG - Polished Hard Graphite



182 183

Vui lòng tra cứu thông tin liên quan (thông số, bản vẽ ...)
tại phiên bản màu Chrome cho sản phẩm tương ứng.Mới

Nút điều chỉnh cho tay sen EasySet

FFAS0925MB Giá: 4.900.000 Đ

FFAS0925BHG Giá: 5.800.000 Đ

FFAS0925HG Giá: 5.400.000 Đ

FFAS0925CS Giá: 5.400.000 Đ

FFAS0925WS Giá: 5.400.000 Đ

Nút điều chỉnh cho đầu sen EasySet

FFAS0926MB Giá: 4.900.000 Đ

FFAS0926BHG Giá: 5.800.000 Đ

FFAS0926HG Giá: 5.400.000 Đ

FFAS0926CS Giá: 5.400.000 Đ

FFAS0926WS Giá: 5.400.000 Đ

Nút điều chỉnh cho thân vòi sen EasySet

FFAS0927MB Giá: 4.900.000 Đ

FFAS0927BHG Giá: 5.800.000 Đ

FFAS0927HG Giá: 5.400.000 Đ

FFAS0927CS Giá: 5.400.000 Đ

FFAS0927WS Giá: 5.400.000 Đ

Bộ trộn nhiệt độ âm tường EasySet

FFAS0930MB Giá: 6.000.000 Đ

FFAS0930BHG Giá: 7.000.000 Đ

FFAS0930HG Giá: 7.000.000 Đ

FFAS0930CS Giá: 7.000.000 Đ

FFAS0930WS Giá: 7.000.000 Đ

Đầu sen âm tường EasySet

FFASS054MB Giá: 2.700.000 Đ

FFASS054BHG Giá: 3.700.000 Đ

FFASS054HG Giá: 3.400.000 Đ

FFASS054CS Giá: 3.400.000 Đ

FFASS054WS Giá: 3.400.000 Đ

Co nối vuông

FFAS9142BHG Giá: 3.700.000 Đ

FFAS9142HG Giá: 3.700.000 Đ

FFAS9142CS Giá: 2.450.000 Đ

FFAS9142WS Giá: 2.450.000 Đ

Gác sen vuông

FFAS9143MB Giá: 1.700.000 Đ

FFAS9143BHG Giá: 3.700.000 Đ

FFAS9143HG Giá: 2.400.000 Đ

FFAS9143CS Giá: 2.400.000 Đ

FFAS9143WS Giá: 2.600.000 Đ

Mới

Móc áo Concept Square

FFAS0481BHG Giá: 1.500.000 Đ

FFAS0481HG Giá: 1.400.000 Đ

FFAS0481CS Giá: 1.400.000 Đ

FFAS0481WS Giá: 1.400.000 Đ

Thanh treo khăn Concept Square

FFAS0493BHG Giá: 2.900.000 Đ

FFAS0493HG Giá: 2.700.000 Đ

FFAS0493CS Giá: 2.700.000 Đ

FFAS0493WS Giá: 2.700.000 Đ

Kệ đề khăn Concept Square

FFAS0495BHG Giá: 8.000.000 Đ

FFAS0495HG Giá: 7.500.000 Đ

FFAS0495CS Giá: 7.500.000 Đ

FFAS0495WS Giá: 7.500.000 Đ

MB - Matte Black BHG - Brushed Hard Graphite

WS - Polished Warm SunsetCS - Polished Cool SunriseHG - Polished Hard Graphite
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Mới
Vui lòng tra cứu thông tin liên quan (thông số, bản vẽ ...)
tại phiên bản màu Chrome cho sản phẩm tương ứng.Mới

Vòi xịt vệ sinh DuoStix

WF-TS28MB Giá: 1.050.000 Đ

WF-TS28BHG Giá: 1.300.000 Đ

WF-TS28HG Giá: 1.300.000 Đ

WF-TS28CS Giá: 1.300.000 Đ

WF-TS28WS Giá: 1.300.000 Đ
Đã bao gồm dây cấp và gác vòi

Đựng giấy vệ sinh đơn dáng vuông Concept Square

WF-0498MB Giá: 2.150.000 Đ

WF-0498BHG Giá: 3.000.000 Đ

WF-0498HG Giá: 2.800.000 Đ

WF-0498CS Giá: 2.700.000 Đ

WF-0498WS Giá: 2.700.000 Đ

Van giảm áp

WF-3650MB Giá: 450.000 Đ

WF-3650BHG Giá: 900.000 Đ

WF-3650HG Giá: 800.000 Đ

WF-3650CS Giá: 800.000 Đ

WF-3650WS Giá: 800.000 Đ

WF-1306MB

Vòi chậu lạnh
Acacia Evolution

Giá: 3.750.000 Đ

WF-TA15MB

Thoát nước cho chậu rửa

Giá: 850.000 Đ

WF-1381MB

Móc áo
Acacia Evolution

Giá: 1.000.000 Đ

WF-1387MB

Đựng giấy vệ sinh
Acacia Evolution

Giá: 900.000 Đ

WF-1393MB

Thanh treo khăn
Acacia Evolution

Giá: 2.000.000 Đ

WF-1326MB

Vòi sen lạnh
Acacia Evolution

Giá: 3.200.000 Đ

WF-4955MB

Bộ sen cảm biến nhiệt
EasySet Exposed

Giá: 26.000.000 Đ

WF-1722WS

Vòi tắm sen âm tường nóng lạnh 
Signature

Giá: 5.500.000 Đ

Vòi chậu 01 lỗ City

WF-6340MB Giá: 6.500.000 Đ

WF-6340HG Giá: 7.500.000 Đ

WF-6340CS Giá: 7.500.000 Đ
Đã bao gồm thoát nước cho chậu rửa cùng màu

103 169

136

21
0

Ø31.68

Ø60

Ø44 128

M
ax

54
0

44

M
ax

35

MB - Matte Black BHG - Brushed Hard Graphite

WS - Polished Warm SunsetCS - Polished Cool SunriseHG - Polished Hard Graphite
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Chức năng Các màu Vòi tắm sen âm tường Đầu sen phun mưa Thanh nối
đầu sen phun mưa

Vòi tắm sen âm tường
2 chức năng

 Matt Black

WF-1321MB 
(FFAS1321-608440BF0)

FFASS515MB
(FFASS515-000440BF0)

FFAS9909MB
(FFAS9909-000440BF0)

 hoặc
FFAS9908MB

(FFAS9908-000440BF0)

Brush Hard 
Graphite

WF-1321BHG
(FFAS1321-608AL0BF0)

FFASS515BHG
(FFASS515-000AL0BF0)

FFAS9909BHG
(FFAS9909-000AL0BF0)

hoặc
FFAS9908BHG

(FFAS9908-000AL0BF0)

Polished Cool 
Sunrise

WF-1321CS
(FFAS1321-608GL0BF0)

FFASS515CS
(FFASS515-000GL0BF0)

FFAS9909CS
(FFAS9909-000GL0BF0)

hoặc
FFAS9908CS

(FFAS9908-000GL0BF0)

Polished Cool 
Sunrise

WF-1721CS
(FFAS1721-609GL0BF0)

FFASS515CS
(FFASS515-000GL0BF0)

FFAS9909CS
(FFAS9909-000GL0BF0) 

hoặc
FFAS9908CS

(FFAS9908-000GL0BF0)

Polished Warm 
Sunset

WF-1321WS
(FFAS1321-608DA0BF0)

FFASS515WS 
(FFASS515-000DA0BF0)

FFAS9909WS 
(FFAS9909-000DA0BF0) 

hoặc 
FFAS9908WS 

(FFAS9908-000DA0BF0)

Polished Warm 
Sunset

WF-1721WS
(FFAS1721-609DA0BF0)

FFASS515WS
(FFASS515-000DA0BF0)

FFAS9909WS 
(FFAS9909-000DA0BF0) 

hoặc 
FFAS9908WS 

(FFAS9908-000DA0BF0)

Polished Hard 
Graphite

WF-1721HG
(FFAS1721-609A00BF0)

FFASS515HG
(FFASS515-000A00BF0)

FFAS9909HG
(FFAS9909-000A00BF0) 

hoặc
FFAS9908HG

(FFAS9908-000A00BF0)

Tay sen Dây sen Co nối tay sen Hộp lắp đặt vòi sen âm

WF-9H11MB
(FFAS9H11-000440BF0)

WF-9127MB 
(FFAS9127-000440BF0)

FFAS9143MB
(FFAS9143-000440BF0)

WF-0625
(FFAS0625-000990BF0)

WF-9H11BHG
(FFAS9H11-000AL0BF0)

WF-9127BHG
(FFAS9127-000AL0BF0)

FFAS9143BHG
(FFAS9143-000AL0BF0)

WF-0625
(FFAS0625-000990BF0)

WF-9H11CS
(FFAS9H11-000GL0BF0)

WF-9127CS
(FFAS9127-000GL0BF0)

FFAS9143CS
(FFAS9143-000GL0BF0)

WF-0625
(FFAS0625-000990BF0)

WF-9H11CS
(FFAS9H11-000GL0BF0)

WF-9127CS
(FFAS9127-000GL0BF0)

FFAS9143CS
(FFAS9143-000GL0BF0)

WF-9H11WS
(FFAS9H11-000DA0BF0)

WF-9127WS
(FFAS9127-000DA0BF0)

FFAS9143WS
(FFAS9143-000DA0BF0)

WF-0625
(FFAS0625-000990BF0)

WF-9H11WS
(FFAS9H11-000DA0BF0)

WF-9127WS
(FFAS9127-000DA0BF0)

FFAS9143WS
(FFAS9143-000DA0BF0)

WF-9H11HG
(FFAS9H11-000A00BF0)

WF-9127HG
(FFAS9127-000A00BF0)

FFAS9143HG
(FFAS9143-000A00BF0)

Bảng gợi ý kết hợp liên quan dành cho vòi tắm sen âm tường màu



188 189

Matte
Black

Brushed
Hard Graphite

Polised
Hard Graphite

Polised
Cool Sunrise

Polised
Warm Sunset

Tên sản phẩm Số lượng

FFAS0925MB FFAS0925BHG FFAS0925HG FFAS0925CS FFAS0925WS Nút điều chỉnh cho tay sen EasySet 1

FFAS0930MB FFAS0930BHG FFAS0930HG FFAS0930CS FFAS0930WS Bộ trộn nhiệt độ âm tường EasySet 1

WF-9H11MB WF-9H11BHG WF-9H11HG WF-9H11CS WF-9H11WS Tay sen 03 chức năng RainClick 1

WF-9127MB WF-9127BHG WF-9127HG WF-9127CS WF-9127WS Dây sen 1.5m 1

FFAS9143MB FFAS9143BHG FFAS9143HG FFAS9143CS FFAS9143WS Gác sen vuông 1

Matte
Black

Brushed
Hard Graphite

Polised
Hard Graphite

Polised
Cool Sunrise

Polised
Warm Sunset

Tên sản phẩm Số lượng

FFAS9909MB FFAS9909BHG FFAS9909HG FFAS9909CS FFAS9909WS Thanh nối đầu sen 1

FFASS515MB FFASS515BHG FFASS515HG FFASS515CS FFASS515WS Đầu sen phun mưa vuông 300mm 1

FFASS054MB FFASS054BHG FFASS054HG FFASS054CS FFASS054WS Đầu sen âm tường EasySet 3

FFAS0927MB FFAS0927BHG FFAS0927HG FFAS0927CS FFAS0927WS Nút điều chỉnh cho thân vòi sen EasySet 1

FFAS0926MB FFAS0926BHG FFAS0926HG FFAS0926CS FFAS0926WS Nút điều chỉnh cho đầu sen EasySet 1

FFAS0925MB FFAS0925BHG FFAS0925HG FFAS0925CS FFAS0925WS Nút điều chỉnh cho tay sen EasySet 1

FFAS0930MB FFAS0930BHG FFAS0930HG FFAS0930CS FFAS0930WS Bộ trộn nhiệt độ âm tường EasySet 1

WF-9H11MB WF-9H11BHG WF-9H11HG WF-9H11CS WF-9H11WS Tay sen 03 chức năng RainClick 1

WF-9127MB WF-9127BHG WF-9127HG WF-9127CS WF-9127WS Dây sen 1.5m 1

FFAS9143MB FFAS9143BHG FFAS9143HG FFAS9143CS FFAS9143WS Gác sen vuông 1

Matte
Black

Brushed
Hard Graphite

Polised
Hard Graphite

Polised
Cool Sunrise

Polised
Warm Sunset

Tên sản phẩm Số lượng

FFAS9909MB FFAS9909BHG FFAS9909HG FFAS9909CS FFAS9909WS Thanh nối đầu sen 1

FFASS515MB FFASS515BHG FFASS515HG FFASS515CS FFASS515WS Đầu sen phun mưa vuông 300mm 1

FFAS0926MB FFAS0926BHG FFAS0926HG FFAS0926CS FFAS0926WS Nút điều chỉnh cho đầu sen EasySet 1

FFAS0925MB FFAS0925BHG FFAS0925HG FFAS0925CS FFAS0925WS Nút điều chỉnh cho tay sen EasySet 1

FFAS0930MB FFAS0930BHG FFAS0930HG FFAS0930CS FFAS0930WS Bộ trộn nhiệt độ âm tường EasySet 1

WF-9H11MB WF-9H11BHG WF-9H11HG WF-9H11CS WF-9H11WS Tay sen 03 chức năng RainClick 1

WF-9127MB WF-9127BHG WF-9127HG WF-9127CS WF-9127WS Dây sen 1.5m 1

FFAS9143MB FFAS9143BHG FFAS9143HG FFAS9143CS FFAS9143WS Gác sen vuông 1

Bảng gợi ý kết hợp liên quan dành cho vòi tắm sen âm tường màu EasySet Concealed



Tìm hiểu thêm tại www.lixil.com.vn

LIXIL Showroom
Với khát vọng đem đến các sản phẩm được ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất đến gần 
với khách hàng hơn.  Showroom LIXIL ra đời nhằm đem lại cho quý khách cơ hội trải nghiệm 
những phát minh đột phá trong lĩnh vực sứ vệ sinh và công nghệ nhà ở, và đồng thời hòa mình 
vào quá trình phát triển của tập đoàn LIXIL.

TP. Hồ Chí Minh

Showroom LIXIL HCM 

218 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa, TP.HCM

ĐT: (028) 3636 9712

TP. Hà Nội

Showroom LIXIL Hà Nội 

46 Bích Câu, P. Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội 

ĐT: (024) 3556 6153 / 3556 6639 / 3556 6640

TP. Đà Nẵng

Showroom LIXIL Đà Nẵng

189 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng.

ĐT: (0236) 3659 459
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Công ty TNHH LIXIL Việt Nam
Thôn Yên Bình, Xã Gia Lâm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
ĐT: (024) 38766 152 / 153

Văn phòng Hà Nội:
Tầng 3 - 46 Bích Câu
P. Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.
ĐT: (024) 3556 6639 / 40

Văn phòng Đà Nẵng:
Tầng 2 - 189 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
ĐT: (0236) 2249 049

Văn phòng Hồ Chí Minh:
Tầng 2 - Tòa nhà Intan
97 Nguyễn Văn Trỗi, P. Phú Nhuận, TP.HCM.
ĐT: (028) 3847 8005

Văn phòng Cần Thơ:
Tầng 5 - Tòa nhà PVcombank
131 Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (0292) 6252 246

Văn phòng Nha Trang:
Tầng 9 – Tòa nhà Nha Trang Building
42 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
ĐT: (0258) 3812 558- 3812 557

LIXIL Showroom Hà Nội:
46 Bích Câu, P. Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.

LIXIL Showroom Hồ Chí Minh:
218 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa, TP.HCM.

LIXIL Showroom Đà Nẵng:
189 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng.


